
LỊCH KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU TẠI TÒA NHÀ K1 

TUẦN TỪ 01-11-2024 ĐẾN 03-11-2024  

Quý khách có nhu cầu đặt lịch khám Theo yêu cầu vui lòng liên hệ Tổng đài 1900.888.866 

Thời gian: từ 7h30 - 21h00 (từ thứ 2 đến thứ 6) và từ 7h30 - 16h30 (Thứ 7, CN và ngày lễ)  

hoặc Đặt lịch qua website Bệnh viện: Bachmai.gov.vn 

 

Số 

PK 
Tên chuyên khoa Thứ Hai(28/10) Thứ Ba(29/10) Thứ Tư(30/10) Thứ Năm(31/10) Thứ Sáu(01/11) Thứ Bảy(02/11) Chủ Nhật(03/11) 

312 
Tư vấn, khám sàng lọc sức 

khoẻ và thực hiện dịch vụ 

CLS 

        
BSNT TRỊNH THẾ 

ANH(Sáng, Chiều) 
    

401 
Trung tâm Phẫu thuật Tiêu 

hoá 
        

TS. BS TRẦN QUẾ 

SƠN(Sáng, Chiều) 
    

402 Khoa Phẫu thuật tiết niệu         
Ths. BS CAO MINH 

PHÚC(Sáng, Chiều) 
    

403 

Trung tâm Thận - Tiết niệu 

và Lọc máu 

        
BSNT NGUYỄN NGỌC 

HẢI(Sáng, Chiều) 

Ths. BS TÔ THỊ ÁNH 

HUYỀN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO THỊ 

THU(Sáng, Chiều) 

405         
Ths. BS NGUYỄN VĂN 

CƯỜNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN VĂN 

CƯỜNG(Sáng, Chiều) 
  

406         

Ths. BS LÊ THÚY 

HẰNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM TIẾN 

DŨNG(Tối) 

Ths. BS CAO THỊ NHƯ(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

427         
BSCK II TRẦN THỊ 

KIỀU PHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

    

407 Trung tâm Cơ xương khớp         

TS. BS TẠ THỊ HƯƠNG 

TRANG(Sáng, Chiều) 

TS. BSCC TRẦN THỊ TÔ 

CHÂU(Tối) 

TS. BS TẠ THỊ HƯƠNG 

TRANG(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

THANH MAI(Sáng, 

Chiều) 



Số 

PK 
Tên chuyên khoa Thứ Hai(28/10) Thứ Ba(29/10) Thứ Tư(30/10) Thứ Năm(31/10) Thứ Sáu(01/11) Thứ Bảy(02/11) Chủ Nhật(03/11) 

408         
TS. BS BÙI HẢI 

BÌNH(Sáng, Chiều) 

BSNT ĐINH HÀ 

GIANG(Sáng, Chiều) 

TS. BS TẠ THỊ HƯƠNG 

TRANG(Sáng, Chiều) 

409         
Ths. BS ĐÀO THỊ 

THANH NHẠN(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS TRẦN THỊ THU 

HUYỀN(Sáng, Chiều) 

TS. BS TRẦN THỊ THU 

HUYỀN(Sáng, Chiều) 

422         
TS. BS TRẦN THỊ THU 

HUYỀN(Sáng, Chiều) 
    

426         
Ths. BS LẠI THÙY 

DƯƠNG(Sáng, Chiều) 
    

428         
BSCK II PHẠM NGỌC 

DƯƠNG(Sáng, Chiều) 

BSNT TRẦN HUYỀN 

TRANG(Sáng, Chiều) 
  

414 

Khoa Nội tiết - ĐTĐ 

        
BSNT ĐẶNG BÍCH 

NGỌC(Sáng, Chiều) 
    

415         
BSCK II NGUYỄN THỊ 

THU(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN ĐÌNH 

ĐỨC(Sáng, Chiều) 

BSNT LÊ THỊ HỒNG 

LÊ(Sáng, Chiều) 

416         

BSCK II HOÀNG TIẾN 

HƯNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN THỊ 

NHUNG(Tối) 

BSCK II LÊ THỊ VÂN 

ANH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN VIỆT 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

421         
TS. BS NGUYỄN THỊ 

HỒNG VÂN(Sáng, Chiều) 
    

417 

Trung tâm Hồi sức tích cực 

        
Ths. BS ĐẶNG DUY 

HIỂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN TIẾN 

ĐẠT(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN TÚ 

ANH(Sáng, Chiều) 

517         
Ths. BS ĐỖ VĂN 

HỒI(Sáng, Chiều, Tối) 

BSCK II NGHIÊM THỊ 

PHƯƠNG HỒNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN VĂN 

TRỌNG(Sáng, Chiều) 

617         
Ths. BS NGUYỄN THẢO 

TRANG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGÔ HUỲNH 

ĐỨC(Sáng, Chiều) 
  

424 
Khoa Chấn thương chỉnh 

hình và Cột sống 
        

Ths. BS ĐẶNG HOÀNG 

GIANG(Sáng, Chiều) 
    



Số 

PK 
Tên chuyên khoa Thứ Hai(28/10) Thứ Ba(29/10) Thứ Tư(30/10) Thứ Năm(31/10) Thứ Sáu(01/11) Thứ Bảy(02/11) Chủ Nhật(03/11) 

425         
Ths. BS TRỊNH MINH 

ĐỨC(Sáng, Chiều) 
    

503 

Khoa Phụ sản 

        
BSCK II LÊ THỊ THÚY 

HẰNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM TUẤN 

LINH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VƯƠNG THỊ 

QUỲNH NGA(Sáng, 

Chiều) 

504         
TS. BS LƯU TUYẾT 

MINH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VƯƠNG THỊ 

QUỲNH NGA(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ KIỀU 

TRANG(Sáng, Chiều) 

507 

Khoa Da liễu và Bỏng 

        

Ths. BS NGUYỄN NGỌC 

OANH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS HOÀNG HỒNG 

MẠNH(Tối) 

TS. BS HOÀNG THỊ 

HOẠT(Sáng, Chiều) 

BSCK II DƯƠNG THỊ 

HẰNG(Sáng, Chiều) 

527         
Ths. BS HOÀNG HỒNG 

MẠNH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN THỊ 

HUẾ(Sáng, Chiều) 
  

508 Khoa Phẫu thuật lồng ngực         
Ths. BS ĐỒNG MINH 

HÙNG(Sáng, Chiều) 
    

509 

Trung tâm Hô hấp 

        

BSNT ĐOÀN THỊ 

HẰNG(Sáng, Chiều) Ths. 

NGUYỄN TRỌNG HIẾU 

(Tối) 

BSNT BÙI NHƯ 

KHOÁT(Sáng, Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

TRỌNG HIẾU(Sáng, 

Chiều) 

510         
BSCK II TRỊNH THỊ 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

BSNT ĐOÀN THỊ 

HẰNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO NGỌC 

PHÚ(Sáng, Chiều) 

511         
TS. BS VŨ THỊ THU 

TRANG(Sáng, Chiều) 

TS. BS ĐOÀN THỊ PHƯƠNG 

LAN(Sáng, Chiều) 
  

512         
Ths. BS ĐÀO NGỌC 

ĐỨC(Sáng, Chiều) 
    

514 

Viện Sức khoẻ tâm thần 

        
BSCK II VŨ THỊ 

LAN(Sáng, Chiều, Tối) 

BSNT TRỊNH THỊ VÂN 

ANH(Sáng, Chiều) 

BSCK II PHẠM CÔNG 

HUÂN(Sáng, Chiều) 

515         
TS. BSCC NGUYỄN 

VĂN DŨNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II BÙI VĂN LỢI(Sáng, 

Chiều) 
  

516         
BSCK II CAO THỊ ÁNH 

TUYẾT(Sáng, Chiều) 
    



Số 

PK 
Tên chuyên khoa Thứ Hai(28/10) Thứ Ba(29/10) Thứ Tư(30/10) Thứ Năm(31/10) Thứ Sáu(01/11) Thứ Bảy(02/11) Chủ Nhật(03/11) 

518         
TS. BS TRỊNH THỊ BÍCH 

HUYỀN(Sáng, Chiều) 
    

519 
Khoa Khám, chữa bệnh 

theo yêu cầu (CK Thần 

kinh) 

        
TS. BSCC PHAN HỒNG 

MINH(Sáng, Chiều) 
  

TS. BSCC PHAN HỒNG 

MINH(Sáng, Chiều) 

520 

Trung tâm Thần kinh 

        

BSCK II ĐINH THỊ 

LỢI(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

PHƯƠNG ANH(Tối) 

Ths. BS BÙI THỊ 

TUYẾN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHƯƠNG 

THANH HÀ(Sáng, 

Chiều) 

521         
Ths. BS THÁI DUY 

THÀNH(Sáng, Chiều) 

BSCK II ĐINH THỊ LỢI(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN TIẾN 

NAM(Sáng, Chiều) 

522         
BSCK II NGUYỄN THỊ 

BÍCH LỆ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS THÁI DUY 

THÀNH(Sáng, Chiều) 
  

523         
Ths. BS VÕ THẾ 

NHÂN(Sáng, Chiều) 
    

524         
BSCK II TRỊNH THỊ 

PHƯƠNG LÂM(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS VŨ THỊ TRÀ(Sáng, 

Chiều) 
  

525         
Ths. BS NGUYỄN HẢI 

ANH(Sáng, Chiều) 
    

526 Khoa Phẫu thuật thần kinh         
Ths. BS VŨ TÂN 

LỘC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ TÂN LỘC(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS VŨ TÂN 

LỘC(Sáng, Chiều) 

528 

Trung tâm Nhi khoa 

        
Ths. BS BÙI THỊ HOÀNG 

NGÂN(Sáng, Chiều) 
    

529         
BSCK II PHẠM CÔNG 

KHẮC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS BÙI VĂN ĐỨC(Sáng, 

Chiều) 

PGS. TS. BS PHẠM 

VĂN ĐẾM(Sáng, Chiều) 

601 
Trung tâm Phục hồi chức 

năng 
        

Ths. BS HOÀNG KIM 

DŨNG(Sáng, Chiều) 
    

602 Viện Tim mạch         
BSCK II NGUYỄN ĐỨC 

NHƯƠNG(Sáng, Chiều) 
    



Số 

PK 
Tên chuyên khoa Thứ Hai(28/10) Thứ Ba(29/10) Thứ Tư(30/10) Thứ Năm(31/10) Thứ Sáu(01/11) Thứ Bảy(02/11) Chủ Nhật(03/11) 

603         

Ths. BS HOÀNG KIM 

QUÂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGÔ QUANG 

TÙNG(Tối) 

BSCK II PHẠM THỊ MAI 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN THỊ 

HOA(Sáng, Chiều) 

604         
Ths. BS LÊ TUẤN 

MINH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM VĂN 

CƯỜNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS HOÀNG KIM 

QUÂN(Sáng, Chiều) 

605 
Khoa Khám, chữa bệnh 
theo yêu cầu (CK Tim 

mạch) 

        
BSCK II TRẦN MINH 

THẢO(Sáng, Chiều, Tối) 
    

606 
Khoa Khám, chữa bệnh 

theo yêu cầu (CK Cơ xương 

khớp) 

        
PGS. TS. BS ĐÀO HÙNG 

HẠNH(Sáng, Chiều) 

PGS. TS. BS ĐÀO HÙNG 

HẠNH(Sáng, Chiều) 
  

608 

Khoa Tai mũi họng 

        

BSCK II ĐỖ TUẤN 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN CHÍ 

HIỂU(Tối) 

BSCK II NGUYỄN THỊ THU 

ĐỨC(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN SỸ 

NGUYÊN(Sáng, Chiều) 

609         
BSCK II NGUYỄN THỊ 

THU ĐỨC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO THÚY 

HIỀN(Sáng, Chiều) 
  

610         
Ths. BS NGUYỄN 

QUỲNH ANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN QUỲNH 

ANH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN THỊ 

HỒNG NHUNG(Sáng, 

Chiều) 

611         
Ths. BS PHẠM THANH 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 
    

614 

Trung tâm Dị ứng - MDLS 

        
Ths. BS ĐÀO SANG 

MỸ(Sáng) 

Ths. BS ĐÀO SANG 

MỸ(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN ANH 

MINH(Sáng, Chiều) 

615         
Ths. BS NGUYỄN NGỌC 

HẢI(Sáng, Chiều) 

BSCK I TỪ TUYẾT 

NHUNG(Sáng, Chiều) 
  

616 

Trung tâm Huyết học và 

Truyền máu 

        
BSNT LÊ THU HÀ(Sáng, 

Chiều) 
    

618         

BSCK II DƯƠNG THỊ 

THÙY LINH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM PHƯƠNG 

THẢO(Tối) 

BSCK II PHAN THỊ 

PHƯỢNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM 

PHƯƠNG THẢO(Sáng, 

Chiều) 

619         
BSCK II PHẠM LIÊN 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 
  

BSNT LÊ THU 

HÀ(Sáng, Chiều) 



Số 

PK 
Tên chuyên khoa Thứ Hai(28/10) Thứ Ba(29/10) Thứ Tư(30/10) Thứ Năm(31/10) Thứ Sáu(01/11) Thứ Bảy(02/11) Chủ Nhật(03/11) 

620 

Trung tâm Bệnh nhiệt đới 

        
Ths. BS LÊ THỊ HỒNG 

LINH(Sáng, Chiều) 

BSNT NGUYỄN THỊ THU 

TRANG(Sáng, Chiều) 

TS. BSCC NGUYỄN 

VĂN DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

621         
BSCK II NGÔ VĂN 

AN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS TRẦN HOÀNG 

LONG(Sáng, Chiều) 
  

622         
Ths. BS LÊ ĐĂNG 

HẢI(Sáng, Chiều) 
    

703 

Trung tâm Tiêu hoá - Gan 

mật 

        
BSCK II NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐỒNG THỊ THU 

THẢO(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐỒNG THỊ 

THU THẢO(Sáng, 

Chiều) 

704         
BSCK II BÙI MINH 

TÂM(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM THỊ NGỌC 

THÚY(Sáng, Chiều) 

TS. BS PHAN THỊ HIỀN 

LƯƠNG(Sáng, Chiều) 

705         
Ths. BS PHẠM NHƯ 

HÒA(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ VÂN ANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS BÙI THANH 

TÙNG(Sáng, Chiều) 

707         

Ths. BS LÃ DIỆU 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ CÔNG 

THẮNG(Tối) 

Ths. BS PHẠM THỊ THU 

HIỀN(Sáng, Chiều) 
  

708         
Ths. BS VŨ CÔNG 

THẮNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ TÚ ANH(Sáng, 

Chiều) 
  

709         
Ths. BS NGUYỄN THỊ 

OANH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LỖ THỊ YẾN(Sáng, 

Chiều) 
  

706 

Trung tâm Chống độc 

        
Ths. BS ĐỖ TUẤN 

ANH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN MẠNH 

CHIẾN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐỖ TUẤN 

ANH(Sáng, Chiều) 

710         
TS. BSCC NGUYỄN 

TIẾN DŨNG(Sáng, Chiều) 
    

 

LỊCH KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU TẠI TÒA NHÀ K1 

TUẦN TỪ 04-11-2024 ĐẾN 10-11-2024  



Quý khách có nhu cầu đặt lịch khám Theo yêu cầu vui lòng liên hệ Tổng đài 1900.888.866 

Thời gian: từ 7h30 - 21h00 (từ thứ 2 đến thứ 6) và từ 7h30 - 16h30 (Thứ 7, CN và ngày lễ)  

hoặc Đặt lịch qua website Bệnh viện: Bachmai.gov.vn 

Số PK Tên chuyên khoa Thứ Hai(04/11) Thứ Ba(05/11) Thứ Tư(06/11) Thứ Năm(07/11) Thứ Sáu(08/11) Thứ Bảy(09/11) Chủ Nhật(10/11) 

312 
Tư vấn, khám sàng lọc sức 

khoẻ và thực hiện dịch vụ 

CLS 

BSNT TRỊNH THẾ 

ANH(Sáng, Chiều) 

BSNT TRỊNH THẾ 

ANH(Sáng, Chiều) 

BSNT TRỊNH THẾ 

ANH(Sáng, Chiều) 

BSNT TRỊNH THẾ 

ANH(Sáng, Chiều) 

BSNT TRỊNH THẾ 

ANH(Sáng, Chiều) 
    

401 
Trung tâm Phẫu thuật Tiêu 

hoá 

BSCK II TRIỆU VĂN 
TRƯỜNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TRẦN 
MẠNH 

CƯỜNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
CÔNG 

NGUYÊN(Sáng, Chiều) 

BSCK II VŨ XUÂN 

VINH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
THẾ HIỆP(Sáng, 

Chiều) 

    

402 Khoa Phẫu thuật tiết niệu 
BSCK II NGÔ XUÂN 

CƯỜNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
HỮU THANH(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II HOÀNG 
TUẤN VIỆT(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS VƯƠNG 
XUÂN THỦY(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS TRỊNH 
CAO CƯỜNG(Sáng, 

Chiều) 

    

403 

Trung tâm Thận - Tiết niệu 

và Lọc máu 

TS. BS LÊ THỊ 

PHƯỢNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS LÊ THỊ 

PHƯỢNG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN THỊ 

VÂN(Sáng, Chiều) 

TS. BS LÊ THỊ 

PHƯỢNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS LÊ THỊ 

PHƯỢNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 

THỊ HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS TRẦN 

TUYẾT 

TRINH(Sáng, 
Chiều) 

405 
BSNT NGUYỄN 

QUANG KHÔI(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN 
QUANG KHÔI(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN 
QUANG KHÔI(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II ĐỒNG 
THẾ UY(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN 
QUANG 

KHÔI(Sáng, Chiều) 

BSNT NGUYỄN 
NGỌC HẢI(Sáng, 

Chiều) 

  

406 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ HUYỀN(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGHIÊM 
TRUNG DŨNG(Tối) 

PGS. TS. BS ĐẶNG 

THỊ VIỆT HÀ(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II ĐỒNG THẾ 
UY(Tối) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ HUYỀN(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 
HƯƠNG(Tối) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ HUYỀN(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN 
NGỌC HẢI(Tối) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ HUYỀN(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
VĂN CƯỜNG(Tối) 

Ths. BS LÊ THÚY 

HẰNG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

THỊ HƯỜNG(Sáng, 

Chiều) 

427 
BSNT NGUYỄN THỊ 

VÂN(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 
THỊ HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 
THỊ HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

    

407 Trung tâm Cơ xương khớp 

TS. BS NGUYỄN 

THỊ THANH 

MAI(Sáng, Chiều) 

BSNT TRẦN 
HUYỀN 

TRANG(Tối) 

TS. BS TRẦN THỊ 

THU HUYỀN(Sáng, 
Chiều) 

BSNT PHẠM THỊ 

MINH NHÂM(Tối) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

NGA(Sáng, Chiều) 

BSNT NGUYỄN THỊ 
BẢO THOA(Tối) 

BSCK II PHẠM 

NGỌC 

DƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 
BSNT NGÔ THỊ 

TRANG(Tối) 

TS. BS BÙI HẢI 

BÌNH(Sáng, Chiều) 
TS. BS NGUYỄN 

THỊ THANH 

MAI(Tối) 

BSNT NGUYỄN 
THỊ NGỌC 

YẾN(Sáng, Chiều) 

BSNT NGUYỄN 
THỊ NGỌC 

YẾN(Sáng, Chiều) 



Số PK Tên chuyên khoa Thứ Hai(04/11) Thứ Ba(05/11) Thứ Tư(06/11) Thứ Năm(07/11) Thứ Sáu(08/11) Thứ Bảy(09/11) Chủ Nhật(10/11) 

408 
BSNT ĐINH HÀ 

GIANG(Sáng, Chiều) 

BSNT PHẠM THỊ 
MINH NHÂM(Sáng, 

Chiều) 

BSNT TRẦN HUYỀN 

TRANG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS HOÀNG 
HUẾ ANH(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 
HẢI HÀ(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 
THỊ THANH 

MAI(Sáng, Chiều) 

Ths. BS HOÀNG 
HUẾ ANH(Sáng, 

Chiều) 

409 

BSCK II PHẠM 

NGỌC 

DƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

BSNT NGUYỄN THỊ 

NGỌC YẾN(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

THANH MAI(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGÔ THỊ 

TRANG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

ĐỨC PHONG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS HOÀNG 

TRUNG 

DŨNG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

ĐỨC 

PHONG(Sáng, 
Chiều) 

422 
BSNT NGUYỄN THỊ 
HẠNH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

ĐỨC PHONG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN THỊ 

BẢO THOA(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 

THỊ NGA(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS TRẦN THỊ 

THU HUYỀN(Sáng, 

Chiều) 

    

426 
TS. BS LÊ THỊ 

LIỄU(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ HẢI 

HÀ(Sáng, Chiều) 

TS. BS HOÀNG 

TRUNG DŨNG(Sáng, 
Chiều) 

TS. BSCC TRẦN 

THỊ TÔ 
CHÂU(Sáng, Chiều) 

PGS. TS. BS 

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG 

THỦY(Sáng, Chiều) 

    

428 
TS. BS TRẦN 

PHƯƠNG HẢI(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

NHƯ HOA(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TRẦN NGỌC 
TÙNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II PHÙNG 

ĐỨC TÂM(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS TẠ THỊ 

HƯƠNG 
TRANG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS HOÀNG 

HUẾ ANH(Sáng, 

Chiều) 

  

414 

Khoa Nội tiết - ĐTĐ 

TS. BS NGUYỄN 
THỊ HỒNG 

VÂN(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 
HỒNG VÂN(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 
HỒNG VÂN(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 
THỊ HỒNG 

VÂN(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 
THỊ HỒNG 

VÂN(Sáng, Chiều) 

    

415 
BSCK II LÊ THỊ 

VÂN ANH(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 

VÂN ANH(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ VÂN 

ANH(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 

VÂN ANH(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 

VÂN ANH(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 

VÂN ANH(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

VIỆT HÙNG(Sáng, 
Chiều) 

416 

BSCK II HOÀNG 

TIẾN HƯNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
ĐÌNH ĐỨC(Tối) 

BSCK II HOÀNG 

TIẾN HƯNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
THỊ KIM HOÀN(Tối) 

BSCK II HOÀNG 

TIẾN HƯNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 
QUANG BẢY(Tối) 

BSCK II HOÀNG 

TIẾN HƯNG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT LÊ THỊ 
HỒNG LÊ(Tối) 

BSCK II HOÀNG 

TIẾN HƯNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
VIỆT HÙNG(Tối) 

TS. BS NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

VÂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THỊ NHUNG(Sáng, 

Chiều) 

421 
BSCK II NGUYỄN 

THỊ THU(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ THU(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
THỊ THU(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ THU(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ THU(Sáng, 

Chiều) 

    

417 

Trung tâm Hồi sức tích cực 

Ths. BS ĐẶNG DUY 

HIỂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG DUY 

HIỂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG DUY 

HIỂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG DUY 

HIỂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG DUY 

HIỂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐỖ VĂN 

HỒI(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

BÁ CƯỜNG(Sáng, 

Chiều) 

517 

Ths. BS ĐỖ VĂN 

HỒI(Sáng, Chiều) 
Ths. BS NGUYỄN 

VĂN TRỌNG(Tối) 

Ths. BS ĐỖ VĂN 
HỒI(Sáng, Chiều, Tối) 

Ths. BS ĐỖ VĂN 

HỒI(Sáng, Chiều) 
Ths. BS NGUYỄN TÚ 

ANH(Tối) 

Ths. BS ĐỖ VĂN 

HỒI(Sáng, Chiều, 

Tối) 

Ths. BS ĐỖ VĂN 

HỒI(Sáng, Chiều) 
TS. BS TRẦN THU 

TRANG(Tối) 

Ths. BS NGUYỄN 

TIẾN ĐẠT(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

TIẾN ĐẠT(Sáng, 

Chiều) 



Số PK Tên chuyên khoa Thứ Hai(04/11) Thứ Ba(05/11) Thứ Tư(06/11) Thứ Năm(07/11) Thứ Sáu(08/11) Thứ Bảy(09/11) Chủ Nhật(10/11) 

617 
Ths. BS NGUYỄN 

THẢO TRANG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
THẢO TRANG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
THẢO TRANG(Sáng, 

Chiều) 

GS. BS NGUYỄN 
GIA BÌNH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THẢO 

TRANG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGÔ 
HUỲNH 

ĐỨC(Sáng, Chiều) 

  

424 

Khoa Chấn thương chỉnh 
hình và Cột sống 

Ths. BS LÊ VĂN 

LUÂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

ANH DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG 

HOÀNG GIANG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

ĐỨC TUYỀN(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG 

HOÀNG 

GIANG(Sáng, Chiều) 

    

425 
Ths. BS TRỊNH 

MINH ĐỨC(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS VŨ XUÂN 
PHƯỚC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ ĐĂNG 
TÂN(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 

VĂN TRUNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

ĐỨC HOÀNG(Sáng, 

Chiều) 

    

503 

Khoa Phụ sản 

BSCK II LÊ THỊ 
THÚY HẰNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 
THÚY HẰNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 
THÚY HẰNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 
THÚY HẰNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 
THÚY HẰNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THANH 

NGỌC(Sáng, 
Chiều) 

BSCKII. PHAN 
THỊ THU HẰNG 

(Sáng, Chiều) 

504 
TS. BS LƯU TUYẾT 

MINH(Sáng, Chiều) 

TS. BS LƯU TUYẾT 

MINH(Sáng, Chiều) 

TS. BS LƯU TUYẾT 

MINH(Sáng, Chiều) 

TS. BS LƯU TUYẾT 

MINH(Sáng, Chiều) 

TS. BS LƯU TUYẾT 

MINH(Sáng, Chiều) 

BSCKII. PHAN 

THỊ THU HẰNG 
(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ KIỀU 

TRANG(Sáng, 
Chiều) 

507 

Khoa Da liễu và Bỏng 

TS. BS HOÀNG THỊ 

HOẠT(Sáng, Chiều) 
Ths. BS NGUYỄN 

THỊ HUẾ(Tối) 

TS. BS HOÀNG THỊ 

HOẠT(Sáng, Chiều) 
BSCK II TRẦN THÁI 

SƠN(Tối) 

TS. BS HOÀNG THỊ 

HOẠT(Sáng, Chiều) 
BSCK II DƯƠNG THỊ 

HẰNG(Tối) 

TS. BS HOÀNG THỊ 

HOẠT(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THỊ THU 
PHƯƠNG(Tối) 

TS. BS HOÀNG THỊ 

HOẠT(Sáng, Chiều) 
Ths. BS VŨ THỊ 

DUNG(Tối) 

BSCK I TRẦN 

ĐỨC ANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS ĐỖ THỊ 

THÚY 
HỒNG(Sáng, 

Chiều) 

527 
Ths. BS VŨ THỊ 

DUNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ THỊ 

DUNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ THỊ 

DUNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ THỊ 

DUNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ THỊ 

DUNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II DƯƠNG 
THỊ HẰNG(Sáng, 

Chiều) 

  

508 Khoa Phẫu thuật lồng ngực 
Ths. BS MẠC THẾ 

TRƯỜNG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

VĂN MINH(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG THỊ 

HOA(Sáng, Chiều) 

BSCK II VŨ ANH 

TUẤN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐỒNG 

MINH HÙNG(Sáng, 
Chiều) 

    

509 

Trung tâm Hô hấp 

BSNT NGUYỄN THỊ 

TUYẾT(Sáng, Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

TRỌNG HIẾU(Tối) 

BSNT NGUYỄN THỊ 

TUYẾT(Sáng, Chiều) 

PGS. TS. BS ĐẶNG 

HÙNG MINH(Tối) 

Ths. BS NGUYỄN 

ĐỨC NGHĨA(Sáng, 

Chiều) 
Ths. BS NGUYỄN THỊ 

THANH HUYỀN(Tối) 

BSNT NGUYỄN 

THỊ TUYẾT(Sáng, 

Chiều) 
Ths. BS PHẠM ĐỨC 

TRỌNG(Tối) 

BSNT NGUYỄN 

THỊ TUYẾT(Sáng, 

Chiều) 
BSNT PHẠM VĂN 

HÂN(Tối) 

BSNT PHẠM VĂN 

HÂN(Sáng, Chiều) 

PGS. TS. BS PHAN 

THU 

PHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

510 
BSCK II LÊ THỊ 

BA(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 

BA(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 

BA(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 

BA(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 

BA(Sáng, Chiều) 

Ths. BS CAO 

TRUNG 
ĐỨC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

ĐỨC NGHĨA(Sáng, 
Chiều) 

511 
BSNT ĐOÀN THỊ 

HẰNG(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 

THANH THỦY(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TRỊNH THỊ 
HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

TS. BS PHAN 

THANH 

THỦY(Sáng, Chiều) 

TS. BS PHAN 

THANH 

THỦY(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO 

NGỌC ĐỨC(Sáng, 

Chiều) 

  



Số PK Tên chuyên khoa Thứ Hai(04/11) Thứ Ba(05/11) Thứ Tư(06/11) Thứ Năm(07/11) Thứ Sáu(08/11) Thứ Bảy(09/11) Chủ Nhật(10/11) 

512 
Ths. BS NGUYỄN 

THỊ THANH 
HUYỀN(Sáng, Chiều) 

TS. BS ĐOÀN THỊ 

PHƯƠNG LAN(Sáng, 
Chiều) 

TS. BS TRƯƠNG THỊ 

TUYẾT(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO NGỌC 

PHÚ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ THỊ 

THU TRANG(Sáng, 
Chiều) 

    

514 

Viện Sức khoẻ tâm thần 

BSNT TRỊNH THỊ 

VÂN ANH(Sáng, 

Chiều) 
BSCK II NGUYỄN 

THỊ ÁI VÂN(Tối) 

BSCK II TRẦN THỊ 

THU HÀ(Sáng, Chiều, 
Tối) 

BSCK II TRẦN THỊ 

THU HÀ(Sáng, Chiều) 

BSCK II VƯƠNG 

ĐÌNH THỦY(Tối) 

BSCK II VŨ THỊ 

LAN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THÀNH LONG(Tối) 

BSNT TRỊNH THỊ 

VÂN ANH(Sáng, 
Chiều, Tối) 

BSCK II VŨ THỊ 

LAN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THÀNH 

LONG(Sáng, 

Chiều) 

515 
TS. BSCC NGUYỄN 

VĂN DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BSCC NGUYỄN 

VĂN DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BSCC NGUYỄN 

VĂN DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BSCC NGUYỄN 

VĂN DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 

THỊ PHƯƠNG 

MAI(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

HOÀNG 

YẾN(Sáng, Chiều) 

  

516 
Ths. BS VŨ SƠN 

TÙNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II CAO THỊ 

ÁNH TUYẾT(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ MINH 
HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
THỊ MINH 

HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
THỊ MINH 

HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

    

518 
BSCK II PHẠM 

CÔNG HUÂN(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG MAI(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS TRỊNH THỊ 

BÍCH HUYỀN(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II ĐOÀN THỊ 
HUỆ(Sáng, Chiều) 

BSCK II PHẠM 

CÔNG HUÂN(Sáng, 

Chiều) 

    

519 
Khoa Khám, chữa bệnh 

theo yêu cầu (CK Thần 

kinh) 

TS. BSCC PHAN 
HỒNG MINH(Sáng, 

Chiều) 

TS. BSCC PHAN 
HỒNG MINH(Sáng, 

Chiều, Tối) 

TS. BSCC PHAN 
HỒNG MINH(Sáng, 

Chiều) 

TS. BSCC PHAN 
HỒNG MINH(Sáng, 

Chiều, Tối) 

TS. BSCC PHAN 
HỒNG MINH(Sáng, 

Chiều) 

  
TS. BSCC PHAN 

HỒNG 

MINH(Sáng, Chiều) 

520 

Trung tâm Thần kinh 

Ths. BS PHƯƠNG 

THANH HÀ(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II ĐINH THỊ 

LỢI(Tối) 

Ths. BS PHƯƠNG 

THANH HÀ(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS PHAN VĂN 

TOÀN(Tối) 

Ths. BS LÊ THỊ THÚY 

HỒNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS BÙI THỊ 
NGA(Tối) 

Ths. BS PHƯƠNG 

THANH HÀ(Sáng, 

Chiều) 

BSCC NGUYỄN 
THỊ THANH 

VÂN(Tối) 

Ths. BS VÕ THẾ 

NHÂN(Sáng, Chiều) 

BSCK II TRƯƠNG 
THANH THỦY(Tối) 

BSCK II TRƯƠNG 

THANH 

THỦY(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
HẢI ANH(Sáng, 

Chiều) 

521 
BSCK II TÔ THỊ 

THU HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TÔ THỊ 
THU HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TÔ THỊ THU 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II TÔ THỊ 
THU HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS LÊ THỊ 
THÚY HỒNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS LÊ THỊ 

THÚY 

HỒNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS HOÀNG 
THỊ THẢO(Sáng, 

Chiều) 

522 
BSCK II HÀ HỮU 

QUÝ(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ BÍCH LỆ(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ BÍCH LỆ(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TRƯƠNG 

THANH 

THỦY(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ BÍCH LỆ(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS THÁI 
DUY 

THÀNH(Sáng, 

Chiều) 

  

523 
Ths. BS VÕ THẾ 

NHÂN(Sáng, Chiều) 

BSCC NGUYỄN THỊ 

THANH VÂN(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN HẢI 

ANH(Sáng, Chiều) 

BSCK II ĐINH THỊ 

LỢI(Sáng, Chiều) 

Ths. BS THÁI DUY 

THÀNH(Sáng, 

Chiều) 

    



Số PK Tên chuyên khoa Thứ Hai(04/11) Thứ Ba(05/11) Thứ Tư(06/11) Thứ Năm(07/11) Thứ Sáu(08/11) Thứ Bảy(09/11) Chủ Nhật(10/11) 

524 
BSCK II TRỊNH THỊ 

PHƯƠNG 

LÂM(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
HẢI ANH(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TRỊNH THỊ 
PHƯƠNG LÂM(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TRỊNH THỊ 
PHƯƠNG 

LÂM(Sáng, Chiều) 

BSCK II TRỊNH THỊ 
PHƯƠNG 

LÂM(Sáng, Chiều) 

BSCK II TRỊNH 
THỊ PHƯƠNG 

LÂM(Sáng, Chiều) 

  

525 
Ths. BS NGUYỄN 

TIẾN NAM(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

TIẾN NAM(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

TIẾN NAM(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

TIẾN NAM(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

TIẾN NAM(Sáng, 
Chiều) 

    

526 Khoa Phẫu thuật thần kinh 
Ths. BS VŨ TÂN 

LỘC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ TÂN 

LỘC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ TÂN 

LỘC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ TÂN 

LỘC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ TÂN 

LỘC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ TÂN 

LỘC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ TÂN 

LỘC(Sáng, Chiều) 

528 

Trung tâm Nhi khoa 

Ths. BS NGUYỄN 

HỮU HIẾU(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

HỮU HIẾU(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

HỮU HIẾU(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II DOÃN 

PHÚC HẢI(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II DOÃN 

PHÚC HẢI(Sáng, 

Chiều) 

    

529 
BSCK II LÊ SỸ 

HÙNG(Sáng, Chiều) 
BSCK II LÊ SỸ 

HÙNG(Sáng, Chiều) 
BSCK II LÊ SỸ 

HÙNG(Sáng, Chiều) 
BSCK II LÊ SỸ 

HÙNG(Sáng, Chiều) 
BSCK II LÊ SỸ 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM 

THỊ MAI(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS HOÀNG 

THỊ NHUNG(Sáng, 

Chiều) 

601 
Trung tâm Phục hồi chức 

năng 

PGS. TS. BS ĐỖ 

ĐÀO VŨ(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS TRẦN VIỆT 

HÀ(Sáng, Chiều) 

BSCK I LÊ THỊ 

PHƯƠNG 
DUNG(Sáng, Chiều) 

BSCK I NGUYỄN 

TRANG LINH(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS BÙI THỊ 

HOÀI THU(Sáng, 
Chiều) 

    

602 

Viện Tim mạch 

BSCK II NGUYỄN 

ĐỨC 

NHƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

ĐỨC 

NHƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
ĐỨC NHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

ĐỨC 

NHƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

ĐỨC 

NHƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

    

603 

Ths. BS HOÀNG 

KIM QUÂN(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS ĐOÀN 

TUẤN VŨ(Tối) 

Ths. BS HOÀNG KIM 

QUÂN(Sáng, Chiều) 

BSCK II PHẠM 

TRUNG HIẾU(Tối) 

Ths. BS HOÀNG KIM 

QUÂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VÕ DUY 

VĂN(Tối) 

Ths. BS BÙI ANH 

THÔNG(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II PHẠM THỊ 

MAI HƯƠNG(Tối) 

Ths. BS BÙI ANH 

THÔNG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS PHẠM VĂN 

CƯỜNG(Tối) 

Ths. BS DƯƠNG 

THỊ 

KHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS ĐÀO VĂN 

MINH(Sáng, Chiều) 

604 
Ths. BS LÊ TUẤN 

MINH(Sáng, Chiều) 
Ths. BS LÊ TUẤN 

MINH(Sáng, Chiều) 
Ths. BS LÊ TUẤN 
MINH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ TUẤN 
MINH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ TUẤN 
MINH(Sáng, Chiều) 

BSCK II TÔ VĂN 
ĐẠT(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ TUẤN 
MINH(Sáng, Chiều) 

605 
Khoa Khám, chữa bệnh 

theo yêu cầu (CK Tim 

mạch) 

BSCK II TRẦN 
MINH THẢO(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TRẦN 
MINH THẢO(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TRẦN MINH 

THẢO(Sáng, Chiều) 

BSCK II TRẦN 
MINH THẢO(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TRẦN 
MINH THẢO(Sáng, 

Chiều, Tối) 

BSCK II TRẦN 

MINH 

THẢO(Sáng, 
Chiều) 

  

606 
Khoa Khám, chữa bệnh 

theo yêu cầu (CK Cơ xương 

khớp) 

PGS. TS. BS ĐÀO 

HÙNG HẠNH(Sáng, 
Chiều, Tối) 

PGS. TS. BS ĐÀO 

HÙNG HẠNH(Sáng, 
Chiều) 

PGS. TS. BS ĐÀO 

HÙNG HẠNH(Sáng, 
Chiều, Tối) 

PGS. TS. BS ĐÀO 

HÙNG HẠNH(Sáng, 
Chiều) 

PGS. TS. BS ĐÀO 

HÙNG HẠNH(Sáng, 
Chiều) 

  

PGS. TS. BS ĐÀO 

HÙNG 

HẠNH(Sáng, 

Chiều) 



Số PK Tên chuyên khoa Thứ Hai(04/11) Thứ Ba(05/11) Thứ Tư(06/11) Thứ Năm(07/11) Thứ Sáu(08/11) Thứ Bảy(09/11) Chủ Nhật(10/11) 

608 

Khoa Tai mũi họng 

BSCK II ĐỖ TUẤN 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
QUỲNH ANH(Tối) 

BSCK II ĐỖ TUẤN 
HÙNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

NHUNG(Tối) 

BSCK II ĐỖ TUẤN 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
VĂN HẢI(Tối) 

BSCK II ĐỖ TUẤN 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
QUỲNH ANH(Tối) 

BSCK II ĐỖ TUẤN 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
QUANG HUY(Tối) 

Ths. BS NGUYỄN 

QUỲNH 

ANH(Sáng, Chiều) 

  

609 
BSCK II NGUYỄN 

THỊ THU ĐỨC(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
THỊ THU ĐỨC(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
THỊ THU ĐỨC(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
THỊ THU 

ĐỨC(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
THỊ THU 

ĐỨC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

NHUNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
QUANG 

HUY(Sáng, Chiều) 

610 
Ths. BS NGUYỄN 

QUỲNH ANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

QUỲNH ANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

QUỲNH ANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

QUỲNH ANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

QUỲNH ANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS TRẦN HÀ 

LINH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

NHUNG(Sáng, 
Chiều) 

611 

Ths. BS PHẠM 

THANH 

HƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS PHẠM 

THANH 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM 

THANH 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM 

THANH 

HƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS PHẠM 

THANH 

HƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

    

614 

Trung tâm Dị ứng - MDLS 

Ths. BS ĐÀO SANG 
MỸ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO SANG 
MỸ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO SANG 
MỸ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO SANG 
MỸ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO SANG 
MỸ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VI THỊ 

MINH 
HẰNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS ĐÀO 

SANG MỸ(Sáng, 

Chiều) 

615 
Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC HẢI(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC HẢI(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC HẢI(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC HẢI(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC HẢI(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
THỊ MAI 

HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

  

616 

Trung tâm Huyết học và 

Truyền máu 

Ths. BS HOÀNG THỊ 

HUẾ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS HOÀNG THỊ 

HUẾ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS HOÀNG THỊ 

HUẾ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS HOÀNG 

THỊ HUẾ(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS HOÀNG 

THỊ HUẾ(Sáng, 

Chiều) 

    

618 

BSCK II PHAN THỊ 

PHƯỢNG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT LÊ THU 
HÀ(Tối) 

BSCK II PHAN THỊ 

PHƯỢNG(Sáng, 

Chiều) 
BSCK II DƯƠNG 

THỊ THÙY 

LINH(Tối) 

BSCK II PHAN THỊ 

PHƯỢNG(Sáng, Chiều) 
TS. BS HÀN VIẾT 

TRUNG(Tối) 

BSCK II PHAN THỊ 

PHƯỢNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II PHẠM THỊ 
HẰNG(Tối) 

BSCK II PHAN THỊ 

PHƯỢNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II VƯƠNG 
SƠN THÀNH(Tối) 

BSCK II PHẠM 

LIÊN 
HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS HÀN VIẾT 

TRUNG(Sáng, 

Chiều) 

619 
BSCK II VŨ 

HOÀNG(Sáng, Chiều) 
BSCK II VŨ 

HOÀNG(Sáng, Chiều) 
BSCK II VŨ 

HOÀNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II VŨ 

HOÀNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II VŨ 

HOÀNG(Sáng, 

Chiều) 

  

Ths. BS PHẠM 

PHƯƠNG 
THẢO(Sáng, 

Chiều) 

620 Trung tâm Bệnh nhiệt đới 
Ths. BS LÊ THỊ 

HỒNG LINH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THÚY LIỄU(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THÚY LIỄU(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THÚY LIỄU(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THÚY LIỄU(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

QUANG HUY 

B(Sáng, Chiều) 

TS. BSCC 

NGUYỄN VĂN 

DŨNG(Sáng, 
Chiều) 



Số PK Tên chuyên khoa Thứ Hai(04/11) Thứ Ba(05/11) Thứ Tư(06/11) Thứ Năm(07/11) Thứ Sáu(08/11) Thứ Bảy(09/11) Chủ Nhật(10/11) 

621 
BSCK II NGÔ VĂN 

AN(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGÔ VĂN 

AN(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGÔ VĂN 

AN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS TRẦN 
HOÀNG 

LONG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS TRẦN 
HOÀNG 

LONG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGHIÊM 
VĂN HÙNG(Sáng, 

Chiều) 

  

622 
Ths. BS LÊ ĐĂNG 

HẢI(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ ĐĂNG 

HẢI(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ ĐĂNG 

HẢI(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ ĐĂNG 

HẢI(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ ĐĂNG 

HẢI(Sáng, Chiều) 
    

703 

Trung tâm Tiêu hoá - Gan 

mật 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ PHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ PHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ PHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ PHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ PHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS BÙI 

THANH 
TÙNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS BÙI 

THANH 
TÙNG(Sáng, 

Chiều) 

704 
BSCK II BÙI MINH 

TÂM(Sáng, Chiều) 

BSCK II BÙI MINH 

TÂM(Sáng, Chiều) 

BSCK II BÙI MINH 

TÂM(Sáng, Chiều) 

BSCK II BÙI MINH 

TÂM(Sáng, Chiều) 

BSCK II BÙI MINH 

TÂM(Sáng, Chiều) 

BSCK I NGUYỄN 

TIẾN TÙNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS LÊ TÚ 

ANH(Sáng, Chiều) 

705 
Ths. BS PHẠM NHƯ 

HÒA(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM NHƯ 

HÒA(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM NHƯ 

HÒA(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM 

NHƯ HÒA(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS PHẠM 

NHƯ HÒA(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS ĐỒNG 

THỊ THU 

THẢO(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS ĐỒNG 

THỊ THU 

THẢO(Sáng, 

Chiều) 

707 

Ths. BS LÃ DIỆU 

HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 
Ths. BS NGUYỄN 

THẾ PHƯƠNG(Tối) 

Ths. BS LÃ DIỆU 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ CÔNG 

THẮNG(Tối) 

Ths. BS LÃ DIỆU 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THANH NAM(Tối) 

Ths. BS LÃ DIỆU 

HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 
Ths. BS NGUYỄN 

THỊ OANH(Tối) 

Ths. BS LÃ DIỆU 

HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 
TS. BS PHẠM BÌNH 

NGUYÊN(Tối) 

Ths. BS LÊ VÂN 

ANH(Sáng, Chiều) 
  

708 
Ths. BS VŨ CÔNG 

THẮNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ CÔNG 

THẮNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ CÔNG 

THẮNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ CÔNG 

THẮNG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS VŨ CÔNG 

THẮNG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS VŨ CÔNG 

THẮNG(Sáng, 
Chiều) 

  

709 
Ths. BS NGUYỄN 

THỊ OANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THỊ OANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN THỊ 

OANH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THỊ OANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THỊ OANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS PHẠM 
THỊ NGỌC 

THÚY(Sáng, 

Chiều) 

  

706 

Trung tâm Chống độc 

Ths. BS ĐỖ TUẤN 

ANH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐỖ TUẤN 

ANH(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

ANH TUẤN(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

MẠNH TUẤN(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS ĐỖ TUẤN 

ANH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐỖ TUẤN 

ANH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

MẠNH 

CHIẾN(Sáng, 
Chiều) 

710 
TS. BSCC NGUYỄN 

TIẾN DŨNG(Sáng, 
Chiều) 

TS. BS LÊ QUANG 

THUẬN(Sáng, Chiều) 

TS. BSCC NGUYỄN 

TIẾN DŨNG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

MẠNH 
CHIẾN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

MẠNH 
CHIẾN(Sáng, Chiều) 
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312 

Tư vấn, khám sàng lọc sức 

khoẻ và thực hiện dịch vụ 

CLS 

BSNT TRỊNH THẾ 

ANH(Sáng, Chiều) 

BSNT TRỊNH THẾ 

ANH(Sáng, Chiều) 

BSNT TRỊNH THẾ 

ANH(Sáng, Chiều) 

BSNT TRỊNH THẾ 

ANH(Sáng, Chiều) 

BSNT TRỊNH THẾ 

ANH(Sáng, Chiều) 
    

401 
Trung tâm Phẫu thuật Tiêu 

hoá 
Ths. BS NGUYỄN VŨ 

QUANG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ VĂN 

DUY(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

ĐÌNH QUYỀN(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS TRẦN QUẾ 

SƠN(Sáng, Chiều) 

BSCK II TRIỆU 
VĂN 

TRƯỜNG(Sáng, 

Chiều) 

    

402 Khoa Phẫu thuật tiết niệu 
Ths. BS TRẦN QUỐC 

KHÁNH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

HỮU THANH(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II NGÔ XUÂN 

CƯỜNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II HOÀNG 

TUẤN VIỆT(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS TRỊNH 
CAO 

CƯỜNG(Sáng, 

Chiều) 

    

403 

Trung tâm Thận - Tiết niệu 
và Lọc máu 

TS. BS LÊ THỊ 

PHƯỢNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS LÊ THỊ 

PHƯỢNG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN THỊ 

VÂN(Sáng, Chiều) 

TS. BS LÊ THỊ 

PHƯỢNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS LÊ THỊ 

PHƯỢNG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

THỊ VÂN(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGÔ THỊ 

VÂN(Sáng, Chiều) 

405 

BSNT NGUYỄN 

QUANG KHÔI(Sáng, 
Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

QUANG KHÔI(Sáng, 
Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

QUANG KHÔI(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II ĐỒNG 

THẾ UY(Sáng, 
Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

QUANG 
KHÔI(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐƯỜNG 

MẠNH 

LONG(Sáng, 

Chiều) 

  

406 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ HUYỀN(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS ĐƯỜNG 

MẠNH LONG(Tối) 

PGS. TS. BS ĐẶNG 

THỊ VIỆT HÀ(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS TÔ THỊ ÁNH 

HUYỀN(Tối) 

BSCK II NGUYỄN THỊ 

HUYỀN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
TRUNG HIẾU(Tối) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ HUYỀN(Sáng, 
Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

QUANG KHÔI(Tối) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ HUYỀN(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

VĂN DƯƠNG(Tối) 

Ths. BS TÔ THỊ 

ÁNH 

HUYỀN(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS LÂM THỊ 
KIM OANH(Sáng, 

Chiều) 

427 
BSNT NGUYỄN THỊ 

VÂN(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 

THỊ HƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 

THỊ HƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

    



Số PK Tên chuyên khoa Thứ Hai(11/11) Thứ Ba(12/11) Thứ Tư(13/11) Thứ Năm(14/11) Thứ Sáu(15/11) Thứ Bảy(16/11) Chủ Nhật(17/11) 

407 

Trung tâm Cơ xương khớp 

TS. BS NGUYỄN THỊ 
THANH MAI(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS HOÀNG HUẾ 

ANH(Tối) 

TS. BS TRẦN THỊ 
THU HUYỀN(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS HOÀNG 

HUẾ ANH(Tối) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

NGA(Sáng, Chiều) 
Ths. BS LẠI THÙY 

DƯƠNG(Tối) 

BSCK II PHẠM 

NGỌC 

DƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS HOÀNG 

HUẾ ANH(Tối) 

TS. BS BÙI HẢI 

BÌNH(Sáng, Chiều) 
BSCK II TRẦN 

NGỌC TÙNG(Tối) 

Ths. BS HOÀNG 

HUẾ ANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS HOÀNG 

HUẾ ANH(Sáng, 

Chiều) 

408 
BSNT ĐINH HÀ 

GIANG(Sáng, Chiều) 

BSNT PHẠM THỊ 

MINH NHÂM(Sáng, 

Chiều) 

BSNT TRẦN HUYỀN 
TRANG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS HOÀNG 

HUẾ ANH(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

THỊ NGỌC 

YẾN(Sáng, Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

THỊ NGỌC 

YẾN(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 

THỊ THANH 

MAI(Sáng, Chiều) 

409 
Ths. BS NGUYỄN 
NGỌC BÍCH(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS BÙI HẢI 

BÌNH(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 
THANH MAI(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGÔ THỊ 
TRANG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

ĐỨC 

PHONG(Sáng, 
Chiều) 

TS. BS TRẦN THỊ 

THU 

HUYỀN(Sáng, 
Chiều) 

TS. BS TẠ THỊ 

HƯƠNG 

TRANG(Sáng, 
Chiều) 

422 

TS. BS HOÀNG 

TRUNG DŨNG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

ĐỨC PHONG(Sáng, 
Chiều) 

BSNT NGUYỄN THỊ 

BẢO THOA(Sáng, 
Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

THỊ HẠNH(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS LẠI THÙY 

DƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

    

426 
TS. BS LÊ THỊ 

LIỄU(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ HẢI 

HÀ(Sáng, Chiều) 

TS. BS HOÀNG 
TRUNG DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BSCC TRẦN 
THỊ TÔ 

CHÂU(Sáng, Chiều) 

PGS. TS. BS 

NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG 

THỦY(Sáng, 

Chiều) 

    

428 

TS. BS TRẦN 

PHƯƠNG HẢI(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

NHƯ HOA(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TRẦN NGỌC 
TÙNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II PHÙNG 

ĐỨC TÂM(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS TẠ THỊ 

HƯƠNG 
TRANG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT TRẦN 

HUYỀN 
TRANG(Sáng, 

Chiều) 

  

414 

Khoa Nội tiết - ĐTĐ 

TS. BS NGUYỄN THỊ 
HỒNG VÂN(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 
HỒNG VÂN(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 
HỒNG VÂN(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 
THỊ HỒNG 

VÂN(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 
THỊ HỒNG 

VÂN(Sáng, Chiều) 

    

415 
BSCK II LÊ THỊ VÂN 

ANH(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 

VÂN ANH(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ VÂN 

ANH(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 

VÂN ANH(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 

VÂN ANH(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS PHẠM 

THỊ MỸ 

THUẦN(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

ĐÌNH ĐỨC(Sáng, 
Chiều) 

416 

BSCK II HOÀNG 

TIẾN HƯNG(Sáng, 

Chiều) 
BSCK II NGUYỄN 

THỊ THU(Tối) 

BSCK II HOÀNG 

TIẾN HƯNG(Sáng, 

Chiều) 
Ths. BS NGUYỄN 

THỊ NHUNG(Tối) 

BSCK II HOÀNG TIẾN 

HƯNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN ANH 

THƯ(Tối) 

BSCK II HOÀNG 
TIẾN HƯNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 

THỊ HỒNG 
VÂN(Tối) 

BSCK II HOÀNG 

TIẾN HƯNG(Sáng, 

Chiều) 
BSCK I DƯƠNG 

MINH TUẤN(Tối) 

BSNT ĐẶNG 

BÍCH NGỌC(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II HOÀNG 

TIẾN HƯNG(Sáng, 
Chiều) 

421 
BSCK II NGUYỄN 

THỊ THU(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ THU(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II NGUYỄN THỊ 

THU(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ THU(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ THU(Sáng, 
Chiều) 

    



Số PK Tên chuyên khoa Thứ Hai(11/11) Thứ Ba(12/11) Thứ Tư(13/11) Thứ Năm(14/11) Thứ Sáu(15/11) Thứ Bảy(16/11) Chủ Nhật(17/11) 

417 

Trung tâm Hồi sức tích cực 

Ths. BS ĐẶNG DUY 

HIỂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG DUY 

HIỂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG DUY 

HIỂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG DUY 

HIỂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG 
DUY HIỂN(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
TÚ ANH(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
BÁ CƯỜNG(Sáng, 

Chiều) 

517 
Ths. BS ĐỖ VĂN 

HỒI(Sáng, Chiều, Tối) 

Ths. BS ĐỖ VĂN 

HỒI(Sáng, Chiều) 
Ths. BS NGÔ 

HUỲNH ĐỨC(Tối) 

Ths. BS ĐỖ VĂN 

HỒI(Sáng, Chiều) 
Ths. BS NGUYỄN TÚ 

ANH(Tối) 

Ths. BS ĐỖ VĂN 

HỒI(Sáng, Chiều, 

Tối) 

Ths. BS ĐỖ VĂN 

HỒI(Sáng, Chiều) 
TS. BS TRẦN THU 

TRANG(Tối) 

Ths. BS NGÔ 

XUÂN HIỆU(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGHIÊM 

THỊ PHƯƠNG 
HỒNG(Sáng, 

Chiều) 

617 

Ths. BS NGUYỄN 

THẢO TRANG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THẢO TRANG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THẢO TRANG(Sáng, 
Chiều) 

GS. BS NGUYỄN 

GIA BÌNH(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
THẢO 

TRANG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
VĂN 

TRỌNG(Sáng, 

Chiều) 

  

424 

Khoa Chấn thương chỉnh 

hình và Cột sống 

Ths. BS NGUYỄN 

ĐỨC TUYỀN(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG 

HOÀNG 

GIANG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN ANH 
DŨNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ VĂN 
LUÂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

ANH DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

    

425 
Ths. BS TRỊNH MINH 

ĐỨC(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 
VĂN TRUNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS LÊ ĐĂNG 

TÂN(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
ĐỨC HOÀNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS VŨ XUÂN 
PHƯỚC(Sáng, 

Chiều) 

    

503 

Khoa Phụ sản 

BSCK II LÊ THỊ 

THÚY HẰNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 

THÚY HẰNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ THÚY 

HẰNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 

THÚY HẰNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 
THÚY 

HẰNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGÔ THỊ 

BẰNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS LÊ KIỀU 

TRANG(Sáng, 

Chiều) 

504 
TS. BS LƯU TUYẾT 

MINH(Sáng, Chiều) 

TS. BS LƯU TUYẾT 

MINH(Sáng, Chiều) 

TS. BS LƯU TUYẾT 

MINH(Sáng, Chiều) 

TS. BS LƯU TUYẾT 

MINH(Sáng, Chiều) 

TS. BS LƯU 

TUYẾT 

MINH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VƯƠNG 

THỊ QUỲNH 

NGA(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ SỸ 

DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

507 

Khoa Da liễu và Bỏng 

TS. BS HOÀNG THỊ 

HOẠT(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ DUY 
LINH(Tối) 

TS. BS HOÀNG THỊ 

HOẠT(Sáng, Chiều) 

Ths. BS HOÀNG 
HỒNG MẠNH(Tối) 

TS. BS HOÀNG THỊ 

HOẠT(Sáng, Chiều) 

BSCK II TRẦN THÁI 
SƠN(Tối) 

TS. BS HOÀNG THỊ 

HOẠT(Sáng, Chiều) 

BSCK I TRẦN ĐỨC 
ANH(Tối) 

TS. BS HOÀNG 

THỊ HOẠT(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS PHAN NỮ 

THỤC HIỀN(Tối) 

Ths. BS NGUYỄN 
THỊ HUẾ(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THỊ THU 

PHƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

527 
Ths. BS VŨ THỊ 

DUNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ THỊ 

DUNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ THỊ 

DUNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ THỊ 

DUNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ THỊ 

DUNG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS VŨ DUY 

LINH(Sáng, Chiều) 
  

508 Khoa Phẫu thuật lồng ngực 
Ths. BS HOÀNG 

VŨ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS TRẦN LÊ 

CÔNG THẮNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN ĐỨC 

THUYẾT(Sáng, Chiều) 

BSCK II VŨ ANH 

TUẤN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG 

THỊ HOA(Sáng, 

Chiều) 

    

509 Trung tâm Hô hấp 

Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC DƯ(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS LÊ THANH 

HẢI(Tối) 

Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC DƯ(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS PHẠM ĐỨC 

TRỌNG(Tối) 

Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC DƯ(Sáng, Chiều) 

BSNT NGUYỄN 
TRỌNG HIẾU(Tối) 

Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC DƯ(Sáng, 
Chiều) 

BSNT PHẠM VĂN 

HÂN(Tối) 

Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC DƯ(Sáng, 

Chiều) 

PGS. TS. BS PHAN 
THU 

PHƯƠNG(Tối) 

Ths. BS LÊ 
THANH HẢI(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS PHAN 

THANH 

THỦY(Sáng, 
Chiều) 



Số PK Tên chuyên khoa Thứ Hai(11/11) Thứ Ba(12/11) Thứ Tư(13/11) Thứ Năm(14/11) Thứ Sáu(15/11) Thứ Bảy(16/11) Chủ Nhật(17/11) 

510 
Ths. BS LÊ THỊ THU 

TRANG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ THỊ THU 

TRANG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ THỊ THU 

TRANG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ THỊ 
THU TRANG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS LÊ THỊ 

THU 

TRANG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN 
THỊ TUYẾT(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 

THANH 

THỦY(Sáng, 

Chiều) 

511 
Ths. BS CAO TRUNG 

ĐỨC(Sáng, Chiều) 

BSCK II TRỊNH THỊ 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II TRỊNH THỊ 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 

THANH 

THỦY(Sáng, Chiều) 

BSNT ĐOÀN THỊ 

HẰNG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT PHẠM VĂN 

HÂN(Sáng, Chiều) 
  

512 

Ths. BS NGUYỄN THỊ 

THANH 

HUYỀN(Sáng, Chiều) 

BSNT NGUYỄN THỊ 
TUYẾT(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM ĐỨC 
TRỌNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO NGỌC 
PHÚ(Sáng, Chiều) 

TS. BS PHAN 

THANH 
THỦY(Sáng, 

Chiều) 

    

514 

Viện Sức khoẻ tâm thần 

BSNT TRỊNH THỊ 

VÂN ANH(Sáng, 

Chiều) 
BSCK II NGUYỄN 

THỊ MINH 

HƯƠNG(Tối) 

BSCK II TRẦN THỊ 
THU HÀ(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS VŨ SƠN 

TÙNG(Tối) 

BSCK II VŨ THỊ 

LAN(Sáng, Chiều) 
Ths. BS NGUYỄN 

THÀNH LONG(Tối) 

BSCK II VŨ THỊ 

LAN(Sáng, Chiều) 
TS. BS VŨ THY 

CẦM(Tối) 

BSNT TRỊNH THỊ 
VÂN ANH(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II ĐOÀN 

THỊ HUỆ(Tối) 

BSCK II TRẦN 

THỊ THU 

HÀ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

PHƯƠNG 

LINH(Sáng, Chiều) 

515 

TS. BSCC NGUYỄN 

VĂN DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BSCC NGUYỄN 

VĂN DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BSCC NGUYỄN 

VĂN DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BSCC NGUYỄN 

VĂN DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II CAO THỊ 

ÁNH 
TUYẾT(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II CAO THỊ 

ÁNH 
TUYẾT(Sáng, 

Chiều) 

  

516 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ MINH 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ SƠN 

TÙNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II CAO THỊ ÁNH 

TUYẾT(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
THỊ MINH 

HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS VŨ SƠN 

TÙNG(Sáng, 

Chiều) 

    

518 
BSCK II PHẠM CÔNG 

HUÂN(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG MAI(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS TRỊNH THỊ 

BÍCH HUYỀN(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II ĐOÀN THỊ 
HUỆ(Sáng, Chiều) 

BSCK II ĐOÀN 

THỊ HUỆ(Sáng, 

Chiều) 

    

519 

Khoa Khám, chữa bệnh 

theo yêu cầu (CK Thần 

kinh) 

TS. BSCC PHAN 

HỒNG MINH(Sáng, 

Chiều) 

TS. BSCC PHAN 

HỒNG MINH(Sáng, 

Chiều, Tối) 

TS. BSCC PHAN 

HỒNG MINH(Sáng, 

Chiều) 

TS. BSCC PHAN 

HỒNG MINH(Sáng, 

Chiều, Tối) 

TS. BSCC PHAN 

HỒNG 

MINH(Sáng, Chiều) 

TS. BSCC PHAN 

HỒNG 

MINH(Sáng, Chiều) 

  

520 

Trung tâm Thần kinh 

Ths. BS PHƯƠNG 

THANH HÀ(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS PHAN VĂN 
TOÀN(Tối) 

Ths. BS PHƯƠNG 

THANH HÀ(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS BÙI THỊ 
NGA(Tối) 

Ths. BS LÊ THỊ THÚY 
HỒNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS HỒ VĂN 

HÙNG(Tối) 

BSCK II ĐINH THỊ 
LỢI(Sáng, Chiều) 

BSCK II TRƯƠNG 

THANH THỦY(Tối) 

Ths. BS PHƯƠNG 

THANH HÀ(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS LÊ THỊ 
THÚY HỒNG(Tối) 

Ths. BS PHƯƠNG 

THANH HÀ(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS HOÀNG 

THỊ THẢO(Sáng, 

Chiều) 

521 
BSCK II TÔ THỊ THU 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II TÔ THỊ 

THU HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TÔ THỊ THU 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II TÔ THỊ 

THU HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS THÁI 

DUY 

THÀNH(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS VÕ THẾ 

NHÂN(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS HỒ THỊ 

DUNG(Sáng, 

Chiều) 

522 
Ths. BS NGUYỄN HẢI 

ANH(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ BÍCH LỆ(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II NGUYỄN THỊ 

BÍCH LỆ(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ BÍCH LỆ(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ BÍCH 
LỆ(Sáng, Chiều) 

BSCK II HÀ HỮU 

QUÝ(Sáng, Chiều) 
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523 
TS. BS ĐÀO THỊ 

BÍCH NGỌC(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS THÁI DUY 

THÀNH(Sáng, Chiều) 

BSCC NGUYỄN THỊ 
THANH VÂN(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS LÊ THỊ 
THÚY HỒNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS ĐÀO THỊ 
BÍCH NGỌC(Sáng, 

Chiều) 

    

524 

BSCK II TRƯƠNG 

THANH THỦY(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II TRỊNH THỊ 

PHƯƠNG LÂM(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II TRỊNH THỊ 

PHƯƠNG LÂM(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS VÕ THẾ 

NHÂN(Sáng, Chiều) 

BSCK II TRỊNH 

THỊ PHƯƠNG 
LÂM(Sáng, Chiều) 

Ths. BS BÙI THỊ 

TUYẾN(Sáng, 
Chiều) 

  

525 

Ths. BS NGUYỄN 

TIẾN NAM(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

TIẾN NAM(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN TIẾN 

NAM(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

TIẾN NAM(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

TIẾN NAM(Sáng, 

Chiều) 

    

526 Khoa Phẫu thuật thần kinh 
Ths. BS VŨ TÂN 

LỘC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ TÂN 

LỘC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ TÂN 

LỘC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ TÂN 

LỘC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ TÂN 

LỘC(Sáng, Chiều) 
    

528 

Trung tâm Nhi khoa 

Ths. BS TÔ THỊ 

HẢO(Sáng, Chiều) 

Ths. BS TÔ THỊ 

HẢO(Sáng, Chiều) 

Ths. BS TÔ THỊ 

HẢO(Sáng, Chiều) 

BSCK II VŨ HỮU 

THỜI(Sáng, Chiều) 

BSCK II VŨ HỮU 

THỜI(Sáng, Chiều) 
    

529 
BSCK II LÊ SỸ 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ SỸ 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ SỸ 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ SỸ 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ SỸ 

HÙNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II PHẠM 
CÔNG 

KHẮC(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II VŨ HỮU 

THỜI(Sáng, Chiều) 

601 
Trung tâm Phục hồi chức 

năng 
Ths. BS TRẦN VIỆT 

HÀ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

XUÂN ĐÔNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK I NGUYỄN 

TRANG LINH(Sáng, 

Chiều) 

BSCK I LÊ THỊ 

PHƯƠNG 

DUNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS HOÀNG 

KIM DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

    

602 

Viện Tim mạch 

BSCK II NGUYỄN 

ĐỨC NHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

ĐỨC 
NHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

ĐỨC NHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

ĐỨC 
NHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

ĐỨC 
NHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

    

603 

Ths. BS HOÀNG KIM 
QUÂN(Sáng, Chiều) 

TS. BS TRỊNH VIỆT 

HÀ(Tối) 

Ths. BS HOÀNG KIM 
QUÂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS TRẦN NGỌC 

CẦM(Tối) 

Ths. BS HOÀNG KIM 
QUÂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS BÙI VĂN 

THƯỜNG(Tối) 

Ths. BS HOÀNG 

KIM QUÂN(Sáng, 

Chiều) 
Ths. BS ĐẶNG VĂN 

PHÚC(Tối) 

Ths. BS HOÀNG 

KIM QUÂN(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS KIM 

NGỌC 

THANH(Tối) 

Ths. BS TRƯƠNG 

THỊ THÙY(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS HOÀNG 

KIM QUÂN(Sáng, 
Chiều) 

604 
Ths. BS LÊ TUẤN 

MINH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ TUẤN 

MINH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ TUẤN 

MINH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ TUẤN 

MINH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ TUẤN 

MINH(Sáng, Chiều) 

BSCK II PHẠM 
TRUNG 

HIẾU(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

ĐỨC 

NHƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

605 

Khoa Khám, chữa bệnh 
theo yêu cầu (CK Tim 

mạch) 

BSCK II TRẦN MINH 

THẢO(Sáng, Chiều) 

BSCK II TRẦN 

MINH THẢO(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TRẦN MINH 

THẢO(Sáng, Chiều) 

BSCK II TRẦN 

MINH THẢO(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TRẦN 
MINH 

THẢO(Sáng, 

Chiều, Tối) 

  

BSCK II TRẦN 
MINH 

THẢO(Sáng, 

Chiều) 

606 

Khoa Khám, chữa bệnh 

theo yêu cầu (CK Cơ xương 

khớp) 

PGS. TS. BS ĐÀO 

HÙNG HẠNH(Sáng, 

Chiều, Tối) 

PGS. TS. BS ĐÀO 

HÙNG HẠNH(Sáng, 

Chiều) 

PGS. TS. BS ĐÀO 

HÙNG HẠNH(Sáng, 

Chiều, Tối) 

PGS. TS. BS ĐÀO 

HÙNG HẠNH(Sáng, 

Chiều) 

PGS. TS. BS ĐÀO 

HÙNG 
HẠNH(Sáng, 

Chiều) 

  

PGS. TS. BS ĐÀO 

HÙNG 
HẠNH(Sáng, 

Chiều) 



Số PK Tên chuyên khoa Thứ Hai(11/11) Thứ Ba(12/11) Thứ Tư(13/11) Thứ Năm(14/11) Thứ Sáu(15/11) Thứ Bảy(16/11) Chủ Nhật(17/11) 

608 

Khoa Tai mũi họng 

BSCK II ĐỖ TUẤN 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
QUANG HUY(Tối) 

BSCK II ĐỖ TUẤN 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
QUỲNH ANH(Tối) 

BSCK II ĐỖ TUẤN 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN THỊ 
HỒNG NHUNG(Tối) 

BSCK II ĐỖ TUẤN 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
VĂN HẢI(Tối) 

BSCK II ĐỖ 

TUẤN 

HÙNG(Sáng, 

Chiều) 
Ths. BS ĐÀO 

THÚY HIỀN(Tối) 

Ths. BS ĐÀO 

THÚY HIỀN(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

SỸ 

NGUYÊN(Sáng, 
Chiều) 

609 
BSCK II NGUYỄN 

THỊ THU ĐỨC(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
THỊ THU ĐỨC(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN THỊ 

THU ĐỨC(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
THỊ THU 

ĐỨC(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
THỊ THU 

ĐỨC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
VĂN TÂM(Sáng, 

Chiều) 

  

610 

Ths. BS NGUYỄN 

QUỲNH ANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

QUỲNH ANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

QUỲNH ANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

QUỲNH ANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

QUỲNH 

ANH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THỊ HỒNG 
NHUNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THỊ HỒNG 
NHUNG(Sáng, 

Chiều) 

611 

Ths. BS PHẠM 

THANH 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM 

THANH 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM THANH 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM 

THANH 

HƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS PHẠM 

THANH 

HƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

    

614 

Trung tâm Dị ứng - MDLS 

Ths. BS ĐÀO SANG 
MỸ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO SANG 
MỸ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO SANG 
MỸ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO SANG 
MỸ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO 

SANG MỸ(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS THÁI 

NGUYỄN 
HOÀNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ MAI 
HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

615 

Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC HẢI(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC HẢI(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC HẢI(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC HẢI(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC HẢI(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS LÊ VIỆT 

DŨNG(Sáng, 
Chiều) 

  

616 

Trung tâm Huyết học và 

Truyền máu 

BSCK II PHẠM THỊ 

HẰNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II PHẠM THỊ 

HẰNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II PHẠM THỊ 

HẰNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II PHẠM THỊ 

HẰNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II PHẠM 

THỊ HẰNG(Sáng, 
Chiều) 

    

618 

Ths. BS NGUYỄN THỊ 
TUYẾT MAI(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II KIỀU THỊ 

VÂN OANH(Tối) 

Ths. BS NGUYỄN 

THỊ TUYẾT 

MAI(Sáng, Chiều) 
Ths. BS PHẠM 

PHƯƠNG 

THẢO(Tối) 

Ths. BS NGUYỄN THỊ 

TUYẾT MAI(Sáng, 

Chiều, Tối) 

Ths. BS NGUYỄN 
THỊ TUYẾT 

MAI(Sáng, Chiều) 

Ths. BS HOÀNG 

THỊ HUẾ(Tối) 

Ths. BS NGUYỄN 

THỊ TUYẾT 

MAI(Sáng, Chiều) 
BSCK II PHẠM 

LIÊN 

HƯƠNG(Tối) 

BSCK II PHẠM 

THỊ HẰNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II DƯƠNG 

THỊ THÙY 

LINH(Sáng, Chiều) 

619 

BSCK II DƯƠNG THỊ 

THÙY LINH(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II DƯƠNG 

THỊ THÙY 

LINH(Sáng, Chiều) 

BSCK II DƯƠNG THỊ 

THÙY LINH(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II DƯƠNG 

THỊ THÙY 

LINH(Sáng, Chiều) 

BSCK II DƯƠNG 

THỊ THÙY 

LINH(Sáng, Chiều) 

  

BSCK II VƯƠNG 

SƠN 
THÀNH(Sáng, 

Chiều) 

620 Trung tâm Bệnh nhiệt đới 
Ths. BS NGUYỄN 
THÚY LIỄU(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
THÚY LIỄU(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
THÚY LIỄU(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
THÚY LIỄU(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
THÚY LIỄU(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS LÊ ĐĂNG 

HẢI(Sáng, Chiều) 

TS. BSCC 

NGUYỄN VĂN 

DŨNG(Sáng, 
Chiều) 



Số PK Tên chuyên khoa Thứ Hai(11/11) Thứ Ba(12/11) Thứ Tư(13/11) Thứ Năm(14/11) Thứ Sáu(15/11) Thứ Bảy(16/11) Chủ Nhật(17/11) 

621 
BSCK II NGÔ VĂN 

AN(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGÔ VĂN 

AN(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGÔ VĂN 

AN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS TRẦN 
HOÀNG 

LONG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS TRẦN 

HOÀNG 

LONG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGHIÊM 
VĂN HÙNG(Sáng, 

Chiều) 

  

622 
Ths. BS LÊ ĐĂNG 
HẢI(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ ĐĂNG 
HẢI(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ ĐĂNG 
HẢI(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ ĐĂNG 
HẢI(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ ĐĂNG 
HẢI(Sáng, Chiều) 

    

703 

Trung tâm Tiêu hoá - Gan 

mật 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ PHƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ PHƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ PHƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
THỊ 

PHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS VŨ CÔNG 

THẮNG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS VŨ CÔNG 

THẮNG(Sáng, 
Chiều) 

704 
BSCK II BÙI MINH 
TÂM(Sáng, Chiều) 

BSCK II BÙI MINH 
TÂM(Sáng, Chiều) 

BSCK II BÙI MINH 
TÂM(Sáng, Chiều) 

BSCK II BÙI MINH 
TÂM(Sáng, Chiều) 

BSCK II BÙI 

MINH TÂM(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS LỖ THỊ 
YẾN(Sáng, Chiều) 

TS. BS PHAN THỊ 

HIỀN 
LƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

705 
Ths. BS PHẠM NHƯ 

HÒA(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM NHƯ 

HÒA(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM NHƯ 

HÒA(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM 
NHƯ HÒA(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS PHẠM 
NHƯ HÒA(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS BÙI 

THANH 

TÙNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS PHẠM 

THỊ NGỌC 

THÚY(Sáng, 

Chiều) 

707 

Ths. BS LÃ DIỆU 
HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II PHẠM THỊ 

THÙY(Tối) 

Ths. BS LÃ DIỆU 
HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM THỊ 

NGỌC THÚY(Tối) 

Ths. BS LÃ DIỆU 
HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN THỊ 

THU HIỀN(Tối) 

Ths. BS LÃ DIỆU 

HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS LÊ TÚ 
ANH(Tối) 

Ths. BS LÃ DIỆU 

HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK I NGUYỄN 
TIẾN TÙNG(Tối) 

Ths. BS NGUYỄN 

NGHỆ TĨNH(Sáng, 

Chiều) 

  

708 
Ths. BS VŨ CÔNG 

THẮNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ CÔNG 

THẮNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ CÔNG 

THẮNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ CÔNG 
THẮNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS VŨ CÔNG 
THẮNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS LÊ VÂN 

ANH(Sáng, Chiều) 
  

709 
Ths. BS NGUYỄN THỊ 

OANH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THỊ OANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN THỊ 
OANH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THỊ OANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THỊ OANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS PHẠM 

NGỌC 
HƯNG(Sáng, 

Chiều) 

  

706 

Trung tâm Chống độc 

BSCK II NGUYỄN 
ANH TUẤN(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
ANH TUẤN(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS ĐỖ TUẤN 

ANH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
MẠNH 

CHIẾN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

MẠNH 

CHIẾN(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

MẠNH 

CHIẾN(Sáng, 
Chiều) 

TS. BSCC 

NGUYỄN TIẾN 

DŨNG(Sáng, 
Chiều) 

710 
Ths. BS ĐỖ TUẤN 

ANH(Sáng, Chiều) 

TS. BS LÊ QUANG 

THUẬN(Sáng, Chiều) 

TS. BSCC NGUYỄN 

TIẾN DŨNG(Sáng, 
Chiều) 

TS. BSCC NGUYỄN 

TIẾN DŨNG(Sáng, 
Chiều) 

      

 

 

 

 

 



LỊCH KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU TẠI TÒA NHÀ K1 

TUẦN TỪ 18-11-2024 ĐẾN 24-11-2024  

Quý khách có nhu cầu đặt lịch khám Theo yêu cầu vui lòng liên hệ Tổng đài 1900.888.866 

Thời gian: từ 7h30 - 21h00 (từ thứ 2 đến thứ 6) và từ 7h30 - 16h30 (Thứ 7, CN và ngày lễ)  

hoặc Đặt lịch qua website Bệnh viện: Bachmai.gov.vn 

Số 

PK 
Tên chuyên khoa Thứ Hai(18/11) Thứ Ba(19/11) Thứ Tư(20/11) Thứ Năm(21/11) Thứ Sáu(22/11) Thứ Bảy(23/11) Chủ Nhật(24/11) 

312 

Tư vấn, khám sàng lọc sức 

khoẻ và thực hiện dịch vụ 

CLS 

TS. BS TRẦN THU 

TRANG(Sáng, Chiều) 

TS. BS TRẦN THU 

TRANG(Sáng, Chiều) 

TS. BS TRẦN THU 

TRANG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VƯƠNG 

XUÂN TOÀN(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS VƯƠNG 

XUÂN 

TOÀN(Sáng, 
Chiều) 

    

401 
Trung tâm Phẫu thuật Tiêu 

hoá 

Ths. BS NGUYỄN 

CÔNG NGUYÊN(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TRẦN 

MẠNH 

CƯỜNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II TRIỆU VĂN 

TRƯỜNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II VŨ XUÂN 

VINH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
ĐÌNH 

QUYỀN(Sáng, 

Chiều) 

    

402 Khoa Phẫu thuật tiết niệu 
Ths. BS VƯƠNG XUÂN 

THỦY(Sáng, Chiều) 

Ths. BS TRẦN QUỐC 

KHÁNH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS TRỊNH CAO 

CƯỜNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS CAO MINH 

PHÚC(Sáng, Chiều) 

BSCK II HOÀNG 

TUẤN VIỆT(Sáng, 
Chiều) 

    

403 

Trung tâm Thận - Tiết niệu 

và Lọc máu 

TS. BS LÊ THỊ 

PHƯỢNG(Sáng, Chiều) 

TS. BS LÊ THỊ 

PHƯỢNG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN THỊ 

VÂN(Sáng, Chiều) 

TS. BS LÊ THỊ 

PHƯỢNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TRẦN 

THỊ KIỀU 

PHƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS TRẦN 

TUYẾT 

TRINH(Sáng, 
Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

THỊ VÂN(Sáng, 

Chiều) 

405 

BSNT NGUYỄN 

QUANG KHÔI(Sáng, 
Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

QUANG KHÔI(Sáng, 
Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

QUANG KHÔI(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

VĂN CƯỜNG(Sáng, 
Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

QUANG 
KHÔI(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

VĂN 

CƯỜNG(Sáng, 

Chiều) 

  

406 

BSCK II NGUYỄN THỊ 
HUYỀN(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGHIÊM 

TRUNG DŨNG(Tối) 

PGS. TS. BS ĐẶNG 

THỊ VIỆT HÀ(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN 
NGỌC HẢI(Tối) 

BSCK II NGUYỄN THỊ 
HUYỀN(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG(Tối) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ HUYỀN(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
VĂN CƯỜNG(Tối) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ HUYỀN(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS ĐƯỜNG 
MẠNH LONG(Tối) 

TS. BS LÊ THỊ 

PHƯỢNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
THỊ AN 

THỦY(Sáng, 

Chiều) 

427 
BSNT NGUYỄN THỊ 

VÂN(Sáng, Chiều) 
TS. BS NGUYỄN THỊ 
HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 
HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 

THỊ HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 

THỊ HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

    



Số 

PK 
Tên chuyên khoa Thứ Hai(18/11) Thứ Ba(19/11) Thứ Tư(20/11) Thứ Năm(21/11) Thứ Sáu(22/11) Thứ Bảy(23/11) Chủ Nhật(24/11) 

407 

Trung tâm Cơ xương khớp 

TS. BS NGUYỄN THỊ 
THANH MAI(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS HOÀNG HUẾ 

ANH(Tối) 

TS. BS TRẦN THỊ 
THU HUYỀN(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II PHÙNG 

ĐỨC TÂM(Tối) 

TS. BS BÙI HẢI 

BÌNH(Sáng, Chiều) 
TS. BS HOÀNG 

TRUNG DŨNG(Tối) 

BSCK II PHẠM 

NGỌC 

DƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

TS. BS HOÀNG 

TRUNG DŨNG(Tối) 

TS. BS NGUYỄN 
THỊ NGA(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 

HẢI HÀ(Tối) 

BSNT ĐINH HÀ 

GIANG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

THỊ NGỌC 

YẾN(Sáng, Chiều) 

408 
BSNT ĐINH HÀ 

GIANG(Sáng, Chiều) 

BSNT PHẠM THỊ 

MINH NHÂM(Sáng, 

Chiều) 

BSNT TRẦN HUYỀN 
TRANG(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 

HẢI HÀ(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

THỊ NGỌC 

YẾN(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 

THỊ THANH 

MAI(Sáng, Chiều) 

TS. BS TRẦN THỊ 

THU 
HUYỀN(Sáng, 

Chiều) 

409 
Ths. BS NGUYỄN 
NGỌC BÍCH(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS HOÀNG 
TRUNG DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS HOÀNG HUẾ 

ANH(Sáng, Chiều) 

BSNT NGÔ THỊ 
TRANG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

ĐỨC 

PHONG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN 
THỊ NGỌC 

YẾN(Sáng, Chiều) 

BSNT ĐINH HÀ 
GIANG(Sáng, 

Chiều) 

422 
BSNT NGUYỄN THỊ 

HẠNH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
ĐỨC PHONG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN THỊ 
BẢO THOA(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS HOÀNG 
TRUNG 

DŨNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LẠI THÙY 
DƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

    

426 
TS. BS LÊ THỊ 

LIỄU(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ HẢI 

HÀ(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 
THANH MAI(Sáng, 

Chiều) 

TS. BSCC TRẦN 
THỊ TÔ 

CHÂU(Sáng, Chiều) 

PGS. TS. BS 

NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG 

THỦY(Sáng, 

Chiều) 

    

428 
TS. BS TRẦN PHƯƠNG 

HẢI(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

NHƯ HOA(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TRẦN NGỌC 

TÙNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II PHÙNG 

ĐỨC TÂM(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS TẠ THỊ 

HƯƠNG 

TRANG(Sáng, 
Chiều) 

TS. BS TẠ THỊ 

HƯƠNG 

TRANG(Sáng, 
Chiều) 

  

414 

Khoa Nội tiết - ĐTĐ 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

HỒNG VÂN(Sáng, 
Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

HỒNG VÂN(Sáng, 
Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

HỒNG VÂN(Sáng, 
Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 

THỊ HỒNG 
VÂN(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 

THỊ HỒNG 
VÂN(Sáng, Chiều) 

    

415 
BSCK II LÊ THỊ VÂN 

ANH(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 
VÂN ANH(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ VÂN 

ANH(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 
VÂN ANH(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 
VÂN ANH(Sáng, 

Chiều) 

BSNT LƯU THỊ 
THẢO(Sáng, 

Chiều) 

BSNT LÊ THỊ 
HỒNG LÊ(Sáng, 

Chiều) 

416 

BSCK II HOÀNG TIẾN 

HƯNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
ĐÌNH ĐỨC(Tối) 

BSCK II HOÀNG 
TIẾN HƯNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS VŨ THỊ 

THỤC TRANG(Tối) 

BSCK II HOÀNG TIẾN 

HƯNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN ANH 
THƯ(Tối) 

BSCK II HOÀNG 

TIẾN HƯNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II BÙI 
PHƯƠNG 

THẢO(Tối) 

BSCK II HOÀNG 
TIẾN HƯNG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT LÊ THỊ 

HỒNG LÊ(Tối) 

TS. BS NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

VÂN(Sáng, Chiều) 

BSCK II HOÀNG 

TIẾN HƯNG(Sáng, 

Chiều) 

421 

BSNT NGUYỄN 

TRANG NHUNG(Sáng, 
Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

TRANG 
NHUNG(Sáng, Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

TRANG NHUNG(Sáng, 
Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

TRANG 

NHUNG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

TRANG 

NHUNG(Sáng, 

Chiều) 

    



Số 

PK 
Tên chuyên khoa Thứ Hai(18/11) Thứ Ba(19/11) Thứ Tư(20/11) Thứ Năm(21/11) Thứ Sáu(22/11) Thứ Bảy(23/11) Chủ Nhật(24/11) 

417 

Trung tâm Hồi sức tích cực 

Ths. BS ĐẶNG DUY 

HIỂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG DUY 

HIỂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG DUY 

HIỂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG DUY 

HIỂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG 
DUY HIỂN(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS ĐỖ VĂN 

HỒI(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

VĂN 

TRỌNG(Sáng, 

Chiều) 

517 
Ths. BS ĐỖ VĂN 

HỒI(Sáng, Chiều, Tối) 
Ths. BS ĐỖ VĂN 

HỒI(Sáng, Chiều, Tối) 

Ths. BS ĐỖ VĂN 

HỒI(Sáng, Chiều) 
Ths. BS NGUYỄN TÚ 

ANH(Tối) 

Ths. BS ĐỖ VĂN 

HỒI(Sáng, Chiều) 
Ths. BS NGUYỄN 

VĂN TRỌNG(Tối) 

Ths. BS ĐỖ VĂN 

HỒI(Sáng, Chiều, 

Tối) 

Ths. BS NGUYỄN 

TÚ ANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGÔ 

XUÂN HIỆU(Sáng, 

Chiều) 

617 

Ths. BS NGUYỄN 

THẢO TRANG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THẢO TRANG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THẢO TRANG(Sáng, 
Chiều) 

GS. BS NGUYỄN 

GIA BÌNH(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
THẢO 

TRANG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG 

DUY HIỂN(Sáng, 
Chiều) 

  

424 

Khoa Chấn thương chỉnh 

hình và Cột sống 

Ths. BS LÊ VĂN 

LUÂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

ANH DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN ĐỨC 

TUYỀN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG 

HOÀNG 

GIANG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG 

HOÀNG 

GIANG(Sáng, 
Chiều) 

    

425 
Ths. BS TRỊNH MINH 

ĐỨC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ ĐĂNG 

TÂN(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

ĐỨC HOÀNG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS VŨ XUÂN 

PHƯỚC(Sáng, 
Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 

VĂN 

TRUNG(Sáng, 

Chiều) 

    

503 

Khoa Phụ sản 

BSCK II LÊ THỊ THÚY 
HẰNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 

THÚY HẰNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ THÚY 
HẰNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 

THÚY HẰNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 

THÚY 
HẰNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

VIỆT HÀ(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 

THÚY 
HẰNG(Sáng, 

Chiều) 

504 
TS. BS LƯU TUYẾT 

MINH(Sáng, Chiều) 

TS. BS LƯU TUYẾT 

MINH(Sáng, Chiều) 

TS. BS LƯU TUYẾT 

MINH(Sáng, Chiều) 

TS. BS LƯU TUYẾT 

MINH(Sáng, Chiều) 

TS. BS LƯU 
TUYẾT 

MINH(Sáng, Chiều) 

BSCK II PHAN 

THỊ THU 

HẰNG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS VƯƠNG 
THỊ QUỲNH 

NGA(Sáng, Chiều) 

507 

Khoa Da liễu và Bỏng 

TS. BS HOÀNG THỊ 

HOẠT(Sáng, Chiều) 
BSCK II DƯƠNG THỊ 

HẰNG(Tối) 

TS. BS HOÀNG THỊ 

HOẠT(Sáng, Chiều) 
BSCK II TRẦN THÁI 

SƠN(Tối) 

TS. BS HOÀNG THỊ 

HOẠT(Sáng, Chiều) 
BSCK I TRẦN ĐỨC 

ANH(Tối) 

TS. BS HOÀNG THỊ 

HOẠT(Sáng, Chiều) 
Ths. BS ĐỖ THỊ 

THÚY HỒNG(Tối) 

TS. BS HOÀNG 

THỊ HOẠT(Sáng, 

Chiều, Tối) 

Ths. BS VŨ THỊ 

DUNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THỊ HUẾ(Sáng, 

Chiều) 

527 
Ths. BS VŨ THỊ 

DUNG(Sáng, Chiều) 
Ths. BS VŨ THỊ 

DUNG(Sáng, Chiều) 
Ths. BS VŨ THỊ 

DUNG(Sáng, Chiều) 
Ths. BS VŨ THỊ 

DUNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ THỊ 

DUNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS HOÀNG 

HỒNG 
MẠNH(Sáng, 

Chiều) 

  

508 Khoa Phẫu thuật lồng ngực 
Ths. BS ĐỒNG MINH 
HÙNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

ĐỨC THUYẾT(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS HOÀNG 
VŨ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG THỊ 
HOA(Sáng, Chiều) 

BSCK II VŨ ANH 

TUẤN(Sáng, 

Chiều) 

    

509 Trung tâm Hô hấp 

Ths. BS ĐÀO NGỌC 

PHÚ(Sáng, Chiều) 
Ths. BS LÊ THỊ THU 

TRANG(Tối) 

Ths. BS ĐÀO NGỌC 

PHÚ(Sáng, Chiều) 
PGS. TS. BS ĐẶNG 

HÙNG MINH(Tối) 

Ths. BS ĐÀO NGỌC 

PHÚ(Sáng, Chiều) 
BSNT PHẠM VĂN 

HÂN(Tối) 

Ths. BS ĐÀO NGỌC 

PHÚ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THỊ THANH 
HUYỀN(Tối) 

Ths. BS ĐÀO 

NGỌC PHÚ(Sáng, 

Chiều) 
PGS. TS. BS PHAN 

THU 

PHƯƠNG(Tối) 

Ths. BS NGUYỄN 

LAN 
PHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT ĐOÀN THỊ 

HẰNG(Sáng, 

Chiều) 



Số 

PK 
Tên chuyên khoa Thứ Hai(18/11) Thứ Ba(19/11) Thứ Tư(20/11) Thứ Năm(21/11) Thứ Sáu(22/11) Thứ Bảy(23/11) Chủ Nhật(24/11) 

510 
TS. BS TRƯƠNG THỊ 

TUYẾT(Sáng, Chiều) 

TS. BS TRƯƠNG THỊ 

TUYẾT(Sáng, Chiều) 

TS. BS TRƯƠNG THỊ 

TUYẾT(Sáng, Chiều) 

TS. BS TRƯƠNG 

THỊ TUYẾT(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS TRƯƠNG 

THỊ TUYẾT(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

TRỌNG 

HIẾU(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO 

NGỌC PHÚ(Sáng, 

Chiều) 

511 
BSNT NGUYỄN THỊ 

TUYẾT(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO NGỌC 

ĐỨC(Sáng, Chiều) 

BSCK II TRỊNH THỊ 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

TS. BS PHAN 
THANH 

THỦY(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 

THANH 

THỦY(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS PHẠM 
THỊ PHƯƠNG 

ANH(Sáng, Chiều) 

  

512 

Ths. BS NGUYỄN THỊ 

THANH HUYỀN(Sáng, 
Chiều) 

TS. BS ĐOÀN THỊ 

PHƯƠNG LAN(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS PHẠM ĐỨC 

TRỌNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ THỊ 

THU TRANG(Sáng, 
Chiều) 

TS. BS VŨ THỊ 
THU 

TRANG(Sáng, 

Chiều) 

    

514 

Viện Sức khoẻ tâm thần 

BSNT TRỊNH THỊ VÂN 

ANH(Sáng, Chiều) 

BSCK II PHẠM CÔNG 
HUÂN(Tối) 

BSCK II TRẦN THỊ 
THU HÀ(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG MAI(Tối) 

BSCK II TRẦN THỊ 

THU HÀ(Sáng, Chiều) 

TS. BS TRỊNH THỊ 
BÍCH HUYỀN(Tối) 

BSCK II VŨ THỊ 

LAN(Sáng, Chiều) 

BSCK II BÙI VĂN 
LỢI(Tối) 

BSNT TRỊNH THỊ 
VÂN ANH(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

THỊ HOA(Tối) 

BSCK II VŨ VĂN 

HOÀI(Sáng, Chiều) 

BSCK II BÙI 

NGUYỄN HỒNG 

BẢO NGỌC(Sáng, 
Chiều) 

515 
TS. BSCC NGUYỄN 
VĂN DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BSCC NGUYỄN 
VĂN DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BSCC NGUYỄN 
VĂN DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BSCC NGUYỄN 
VĂN DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II VŨ THỊ 

LAN(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
THỊ ÁI VÂN(Sáng, 

Chiều) 

  

516 
BSCK II CAO THỊ ÁNH 

TUYẾT(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ SƠN 

TÙNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN THỊ 
MINH HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ MINH 

HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II CAO THỊ 

ÁNH 

TUYẾT(Sáng, 

Chiều) 

    

518 
BSCK II PHẠM CÔNG 

HUÂN(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG MAI(Sáng, 
Chiều) 

TS. BS TRỊNH THỊ 

BÍCH HUYỀN(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II ĐOÀN THỊ 

HUỆ(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 

THỊ PHƯƠNG 
MAI(Sáng, Chiều) 

    

519 

Khoa Khám, chữa bệnh 

theo yêu cầu (CK Thần 

kinh) 

TS. BSCC PHAN HỒNG 

MINH(Sáng, Chiều) 

TS. BSCC PHAN 
HỒNG MINH(Sáng, 

Chiều, Tối) 

TS. BSCC PHAN 
HỒNG MINH(Sáng, 

Chiều) 

TS. BSCC PHAN 
HỒNG MINH(Sáng, 

Chiều, Tối) 

TS. BSCC PHAN 
HỒNG 

MINH(Sáng, Chiều) 

  
TS. BSCC PHAN 

HỒNG 

MINH(Sáng, Chiều) 

520 

Trung tâm Thần kinh 

Ths. BS PHƯƠNG 

THANH HÀ(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

PHƯƠNG ANH(Tối) 

Ths. BS PHƯƠNG 

THANH HÀ(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II ĐINH THỊ 

LỢI(Tối) 

Ths. BS PHƯƠNG 

THANH HÀ(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS VÕ THẾ 

NHÂN(Tối) 

BSCK II HÀ HỮU 

QUÝ(Sáng, Chiều) 

TS. BS ĐÀO THỊ 

BÍCH NGỌC(Tối) 

Ths. BS PHƯƠNG 
THANH HÀ(Sáng, 

Chiều) 

BSCC NGUYỄN 

THỊ THANH 
VÂN(Tối) 

Ths. BS NGUYỄN 
PHƯƠNG 

ANH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
TIẾN NAM(Sáng, 

Chiều) 

521 
BSCK II TÔ THỊ THU 
HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

TS. BS ĐÀO THỊ 

BÍCH NGỌC(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TÔ THỊ THU 
HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II TÔ THỊ 

THU HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TÔ THỊ 

THU 
HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II ĐINH THỊ 
LỢI(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ BÍCH 

LỆ(Sáng, Chiều) 

522 
BSCK II NGUYỄN THỊ 
BÍCH LỆ(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ BÍCH LỆ(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN THỊ 
BÍCH LỆ(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ BÍCH LỆ(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ BÍCH 

LỆ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS HỒ THỊ 

DUNG(Sáng, 

Chiều) 

  



Số 

PK 
Tên chuyên khoa Thứ Hai(18/11) Thứ Ba(19/11) Thứ Tư(20/11) Thứ Năm(21/11) Thứ Sáu(22/11) Thứ Bảy(23/11) Chủ Nhật(24/11) 

523 
Ths. BS THÁI DUY 

THÀNH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ THỊ 

THÚY HỒNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCC NGUYỄN THỊ 

THANH VÂN(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II ĐINH THỊ 
LỢI(Sáng, Chiều) 

TS. BS ĐÀO THỊ 

BÍCH NGỌC(Sáng, 

Chiều) 

    

524 

BSCK II TRỊNH THỊ 

PHƯƠNG LÂM(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II TRỊNH THỊ 

PHƯƠNG LÂM(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II TRƯƠNG 

THANH THỦY(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II TRỊNH THỊ 

PHƯƠNG 
LÂM(Sáng, Chiều) 

BSCK II TRỊNH 

THỊ PHƯƠNG 
LÂM(Sáng, Chiều) 

BSCK II HÀ HỮU 

QUÝ(Sáng, Chiều) 
  

525 
Ths. BS NGUYỄN TIẾN 

NAM(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

TIẾN NAM(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN TIẾN 

NAM(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

TIẾN NAM(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

TIẾN NAM(Sáng, 

Chiều) 

    

526 Khoa Phẫu thuật thần kinh 
Ths. BS VŨ TÂN 

LỘC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ TÂN 

LỘC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ TÂN 

LỘC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ TÂN 

LỘC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ TÂN 

LỘC(Sáng, Chiều) 
    

528 

Trung tâm Nhi khoa 

BSCK II PHẠM CÔNG 

KHẮC(Sáng, Chiều) 

BSCK II PHẠM 
CÔNG KHẮC(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS PHẠM VĂN 

HƯNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM VĂN 

HƯNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM 
VĂN HƯNG(Sáng, 

Chiều) 

    

529 
BSCK II LÊ SỸ 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ SỸ 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ SỸ 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ SỸ 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ SỸ 

HÙNG(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II LÊ SỸ 

HÙNG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS ĐỖ 

HOÀNG HẢI(Sáng, 
Chiều) 

601 
Trung tâm Phục hồi chức 

năng 
PGS. TS. BS ĐỖ ĐÀO 

VŨ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS TẠ THU 

HUYỀN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

XUÂN ĐÔNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK I LÊ THỊ 

PHƯƠNG 

DUNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS BÙI THỊ 

HOÀI THU(Sáng, 

Chiều) 

    

602 

Viện Tim mạch 

BSCK II NGUYỄN ĐỨC 

NHƯƠNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
ĐỨC 

NHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

ĐỨC NHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
ĐỨC 

NHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
ĐỨC 

NHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

    

603 

Ths. BS HOÀNG KIM 

QUÂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀM TRUNG 

HIẾU(Tối) 

Ths. BS HOÀNG KIM 

QUÂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO MINH 

ĐỨC(Tối) 

Ths. BS HOÀNG KIM 

QUÂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ NGỌC 

THIỆN(Tối) 

Ths. BS HOÀNG 
KIM QUÂN(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS TRƯƠNG 

THỊ THÚY 
NGA(Tối) 

Ths. BS HOÀNG 

KIM QUÂN(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS TRẦN 

NGỌC CẦM(Tối) 

BSCK II ĐẬU THỊ 
HẰNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

ĐỨC 

NHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

604 
Ths. BS LÊ TUẤN 

MINH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ TUẤN 

MINH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ TUẤN 

MINH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ TUẤN 

MINH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ TUẤN 

MINH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS TRƯƠNG 
THỊ THÚY 

NGA(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ TUẤN 

MINH(Sáng, Chiều) 

605 

Khoa Khám, chữa bệnh 

theo yêu cầu (CK Tim 

mạch) 

BSCK II TRẦN MINH 

THẢO(Sáng, Chiều) 

BSCK II TRẦN 
MINH THẢO(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TRẦN MINH 

THẢO(Sáng, Chiều) 

BSCK II TRẦN 
MINH THẢO(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TRẦN 

MINH 

THẢO(Sáng, 

Chiều, Tối) 

  

BSCK II TRẦN 

MINH 

THẢO(Sáng, 

Chiều) 

606 

Khoa Khám, chữa bệnh 

theo yêu cầu (CK Cơ xương 

khớp) 

PGS. TS. BS ĐÀO 

HÙNG HẠNH(Sáng, 

Chiều, Tối) 

PGS. TS. BS ĐÀO 

HÙNG HẠNH(Sáng, 

Chiều) 

PGS. TS. BS ĐÀO 

HÙNG HẠNH(Sáng, 

Chiều, Tối) 

PGS. TS. BS ĐÀO 

HÙNG HẠNH(Sáng, 

Chiều) 

PGS. TS. BS ĐÀO 
HÙNG 

HẠNH(Sáng, 

Chiều) 

PGS. TS. BS ĐÀO 
HÙNG 

HẠNH(Sáng, 

Chiều) 

  



Số 

PK 
Tên chuyên khoa Thứ Hai(18/11) Thứ Ba(19/11) Thứ Tư(20/11) Thứ Năm(21/11) Thứ Sáu(22/11) Thứ Bảy(23/11) Chủ Nhật(24/11) 

608 

Khoa Tai mũi họng 

BSCK II ĐỖ TUẤN 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGÔ THU 

TRANG(Tối) 

BSCK II ĐỖ TUẤN 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
THỊ HỒNG 

NHUNG(Tối) 

BSCK II ĐỖ TUẤN 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

QUỲNH ANH(Tối) 

BSCK II ĐỖ TUẤN 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

VĂN HẢI(Tối) 

BSCK II ĐỖ 

TUẤN 

HÙNG(Sáng, 

Chiều) 
Ths. BS NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

NHUNG(Tối) 

Ths. BS NGUYỄN 

QUANG 
HUY(Sáng, Chiều) 

TS. BS VŨ 

TRUNG 

LƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

609 
BSCK II NGUYỄN THỊ 

THU ĐỨC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGÔ THU 

TRANG(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN THỊ 

THU ĐỨC(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ THU 
ĐỨC(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ THU 
ĐỨC(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ THU 
ĐỨC(Sáng, Chiều) 

  

610 
Ths. BS NGUYỄN 

QUỲNH ANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
QUỲNH ANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
QUỲNH ANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
QUỲNH ANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
QUỲNH 

ANH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS TRẦN HÀ 

LINH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
VĂN HẢI(Sáng, 

Chiều) 

611 
Ths. BS PHẠM THANH 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM 

THANH 
HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM THANH 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM 
THANH 

HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS PHẠM 
THANH 

HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

    

614 

Trung tâm Dị ứng - MDLS 

Ths. BS ĐÀO SANG 

MỸ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO SANG 

MỸ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO SANG 

MỸ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO SANG 

MỸ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO 
SANG MỸ(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

MINH 

HOÀNG(Sáng, 
Chiều) 

BSCK I TỪ 

TUYẾT 

NHUNG(Sáng, 
Chiều) 

615 
Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC HẢI(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC HẢI(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC HẢI(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC HẢI(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC HẢI(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS LÊ THỊ 

LAN THỦY(Sáng, 
Chiều) 

  

616 

Trung tâm Huyết học và 

Truyền máu 

BSCK II BÙI THU 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II BÙI THU 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II BÙI THU 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II BÙI THU 
HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II BÙI THU 
HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

    

618 

BSNT LÊ THU 

HÀ(Sáng, Chiều) 

TS. BS HÀN VIẾT 
TRUNG(Tối) 

BSNT LÊ THU 

HÀ(Sáng, Chiều) 

BSCK II PHAN THỊ 
PHƯỢNG(Tối) 

BSNT LÊ THU 

HÀ(Sáng, Chiều) 

BSCK II VƯƠNG SƠN 
THÀNH(Tối) 

BSNT LÊ THU 

HÀ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS HOÀNG 
THỊ HUẾ(Tối) 

BSNT LÊ THU 

HÀ(Sáng, Chiều) 

BSCK II KIỀU THỊ 
VÂN OANH(Tối) 

BSNT LÊ THU 

HÀ(Sáng, Chiều) 

BSCK II DƯƠNG 

THỊ THÙY 

LINH(Sáng, Chiều) 

619 
BSCK II VŨ 

HOÀNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II VŨ 

HOÀNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II VŨ 

HOÀNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II VŨ 

HOÀNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II VŨ 

HOÀNG(Sáng, 

Chiều) 

  

Ths. BS NGUYỄN 

THỊ TUYẾT 

MAI(Sáng, Chiều) 

620 

Trung tâm Bệnh nhiệt đới 

Ths. BS NGUYỄN 
THÚY LIỄU(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
THÚY LIỄU(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
THÚY LIỄU(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
THÚY LIỄU(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS LÊ THỊ 
HỒNG LINH(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

THỊ THU 

TRANG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BSCC 

NGUYỄN VĂN 

DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

621 
BSCK II NGÔ VĂN 

AN(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGÔ VĂN 

AN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS TRẦN HOÀNG 

LONG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS TRẦN 

HOÀNG 
LONG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS TRẦN 
HOÀNG 

LONG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 
THỊ HƯƠNG 

GIANG(Sáng, 

Chiều) 

  



Số 

PK 
Tên chuyên khoa Thứ Hai(18/11) Thứ Ba(19/11) Thứ Tư(20/11) Thứ Năm(21/11) Thứ Sáu(22/11) Thứ Bảy(23/11) Chủ Nhật(24/11) 

622 
BSNT NGUYỄN THỊ 
THU TRANG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN THỊ 
THU TRANG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN THỊ 
THU TRANG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

THỊ THU 

TRANG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

THỊ THU 

TRANG(Sáng, 

Chiều) 

    

703 

Trung tâm Tiêu hoá - Gan 

mật 

BSCK II NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ PHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ PHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
THỊ 

PHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS BÙI 
THANH 

TÙNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS BÙI 
THANH 

TÙNG(Sáng, 

Chiều) 

704 
BSCK II BÙI MINH 

TÂM(Sáng, Chiều) 

BSCK II BÙI MINH 

TÂM(Sáng, Chiều) 

BSCK II BÙI MINH 

TÂM(Sáng, Chiều) 

BSCK II BÙI MINH 

TÂM(Sáng, Chiều) 

BSCK II BÙI 

MINH TÂM(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II BÙI 

MINH TÂM(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS PHẠM 

NGỌC 

HƯNG(Sáng, 
Chiều) 

705 
Ths. BS PHẠM NHƯ 

HÒA(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM NHƯ 

HÒA(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

MINH NGỌC(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

MINH NGỌC(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

MINH 

NGỌC(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

NGHỆ TĨNH(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS ĐỒNG 

THỊ THU 

THẢO(Sáng, 

Chiều) 

707 

Ths. BS LÃ DIỆU 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 
TS. BS PHẠM BÌNH 

NGUYÊN(Tối) 

Ths. BS LÃ DIỆU 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 
Ths. BS ĐỒNG THỊ 

THU THẢO(Tối) 

Ths. BS BÙI THANH 

TÙNG(Sáng, Chiều) 
TS. BS PHAN THỊ 

HIỀN LƯƠNG(Tối) 

Ths. BS BÙI 

THANH 

TÙNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG THỊ 
LÕN(Tối) 

Ths. BS BÙI 

THANH 

TÙNG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

MINH NGỌC(Tối) 

Ths. BS PHẠM 

THỊ THU 

HIỀN(Sáng, Chiều) 

  

708 
Ths. BS VŨ CÔNG 

THẮNG(Sáng, Chiều) 
Ths. BS VŨ CÔNG 

THẮNG(Sáng, Chiều) 
Ths. BS VŨ CÔNG 

THẮNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ CÔNG 

THẮNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS VŨ CÔNG 

THẮNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS VŨ CÔNG 

THẮNG(Sáng, 

Chiều) 

  

709 
Ths. BS NGUYỄN THỊ 

OANH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
THỊ OANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN THỊ 

OANH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM 
NGỌC HƯNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
THỊ OANH(Sáng, 

Chiều) 

BSCK I NGUYỄN 
TIẾN TÙNG(Sáng, 

Chiều) 

  

706 

Trung tâm Chống độc 

Ths. BS NGUYỄN 

MẠNH CHIẾN(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

ANH TUẤN(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS ĐỖ TUẤN 

ANH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐỖ TUẤN 

ANH(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

ANH TUẤN(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

ANH TUẤN(Sáng, 

Chiều) 

TS. BSCC 

NGUYỄN TIẾN 

DŨNG(Sáng, 
Chiều) 

710   
TS. BS LÊ QUANG 

THUẬN(Sáng, Chiều) 

TS. BSCC NGUYỄN 

TIẾN DŨNG(Sáng, 
Chiều) 

TS. BSCC NGUYỄN 

TIẾN DŨNG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

MẠNH 

CHIẾN(Sáng, 

Chiều) 

    

 

  



 

LỊCH KHÁM CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU TẠI TÒA NHÀ K1 

TUẦN TỪ 25-11-2024 ĐẾN 30-11-2024  

Quý khách có nhu cầu đặt lịch khám Theo yêu cầu vui lòng liên hệ Tổng đài 1900.888.866 

Thời gian: từ 7h30 - 21h00 (từ thứ 2 đến thứ 6) và từ 7h30 - 16h30 (Thứ 7, CN và ngày lễ)  

hoặc Đặt lịch qua website Bệnh viện: Bachmai.gov.vn 

Số PK Tên chuyên khoa Thứ Hai(25/11) Thứ Ba(26/11) Thứ Tư(27/11) Thứ Năm(28/11) Thứ Sáu(29/11) Thứ Bảy(30/11) Chủ Nhật(01/12) 

312 

Tư vấn, khám sàng lọc sức 

khoẻ và thực hiện dịch vụ 

CLS 

BSNT TRỊNH THẾ 

ANH(Sáng, Chiều) 

BSNT TRỊNH THẾ 

ANH(Sáng, Chiều) 

BSNT TRỊNH THẾ 

ANH(Sáng, Chiều) 

BSNT TRỊNH THẾ 

ANH(Sáng, Chiều) 

BSNT TRỊNH THẾ 

ANH(Sáng, Chiều) 
    

401 
Trung tâm Phẫu thuật Tiêu 

hoá 

Ths. BS NGUYỄN 

THẾ HIỆP(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II TRIỆU VĂN 

TRƯỜNG(Sáng, Chiều) 

TS. BS TRẦN QUẾ 

SƠN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ VĂN 

DUY(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

VŨ QUANG(Sáng, 
Chiều) 

    

402 Khoa Phẫu thuật tiết niệu 
BSCKII. HOÀNG 

TUẤN VIỆT(Sáng, 

Chiều) 

Ths.BS VƯƠNG 

XUÂN THỦY(Sáng, 

Chiều) 

Ths.BS NGUYỄN 

HỮU THANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths.BS CAO MINH 

PHÚC(Sáng, Chiều) 

Ths.BS TRẦN 

QUỐC 

KHÁNH(Sáng, 
Chiều) 

    

403 

Trung tâm Thận - Tiết niệu 

và Lọc máu 

TS.BS LÊ THỊ 
PHƯỢNG(Sáng, 

Chiều) 

TS.BS LÊ THỊ 

PHƯỢNG(Sáng, Chiều) 

BSNT NGUYỄN THỊ 

VÂN(Sáng, Chiều) 

TS.BS LÊ THỊ 
PHƯỢNG(Sáng, 

Chiều) 

TS.BS LÊ THỊ 
PHƯỢNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCKII. NGÔ THỊ 

VÂN(Sáng, Chiều) 
  

405 

BSNT NGUYỄN 

QUANG KHÔI(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

QUANG KHÔI(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

QUANG KHÔI(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

VĂN CƯỜNG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

QUANG 

KHÔI(Sáng, Chiều) 

BSCK II ĐỒNG 

THẾ UY(Sáng, 

Chiều) 

  

406 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ HUYỀN(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS TÔ THỊ ÁNH 
HUYỀN(Tối) 

PGS. TS. BS ĐẶNG 

THỊ VIỆT HÀ(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
TRUNG HIẾU(Tối) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ HUYỀN(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS PHẠM TIẾN 
DŨNG(Tối) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ HUYỀN(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
VĂN DƯƠNG(Tối) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ HUYỀN(Sáng, 

Chiều) 

BSNT HOÀNG 
ANH TUẤN(Tối) 

BSNT NGUYỄN 

THỊ HƯỜNG(Sáng, 

Chiều) 

  

427 
BSNT NGUYỄN THỊ 

VÂN(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 

THỊ HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

    



Số PK Tên chuyên khoa Thứ Hai(25/11) Thứ Ba(26/11) Thứ Tư(27/11) Thứ Năm(28/11) Thứ Sáu(29/11) Thứ Bảy(30/11) Chủ Nhật(01/12) 

407 

Trung tâm Cơ xương khớp 

TS. BS NGUYỄN 

THỊ THANH 

MAI(Sáng, Chiều) 

Ths. BS HOÀNG 
HUẾ ANH(Tối) 

TS. BS BÙI HẢI 

BÌNH(Sáng, Chiều) 
Ths. BS NGUYỄN 

ĐỨC PHONG(Tối) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

NGA(Sáng, Chiều) 
Ths. BS HOÀNG 

HUẾ ANH(Tối) 

BSCK II PHẠM 

NGỌC 

DƯƠNG(Sáng, Chiều) 

TS. BS HOÀNG 
TRUNG DŨNG(Tối) 

TS. BS BÙI HẢI 

BÌNH(Sáng, Chiều) 

TS. BS TRẦN 

PHƯƠNG 
HẢI(Tối) 

Ths. BS HOÀNG 

HUẾ ANH(Sáng, 

Chiều) 

  

408 
BSNT ĐINH HÀ 

GIANG(Sáng, Chiều) 

BSNT PHẠM THỊ 

MINH NHÂM(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS HOÀNG 

HUẾ ANH(Sáng, 

Chiều) 

BSNT TRẦN HUYỀN 

TRANG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS HOÀNG 

HUẾ ANH(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS HOÀNG 
TRUNG 

DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

  

409 

Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC BÍCH(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN THỊ 

NGỌC YẾN(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

THANH MAI(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGÔ THỊ 
TRANG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

ĐỨC 
PHONG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS TRẦN THỊ 

THU 
HUYỀN(Sáng, 

Chiều) 

  

422 
BSNT NGUYỄN THỊ 

HẠNH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

ĐỨC PHONG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN THỊ 

BẢO THOA(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC BÍCH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS LẠI THÙY 

DƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

    

426 
TS. BS LÊ THỊ 

LIỄU(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ HẢI 

HÀ(Sáng, Chiều) 

TS. BS HOÀNG 
TRUNG DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BSCC TRẦN THỊ 
TÔ CHÂU(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS TẠ THỊ 

HƯƠNG 

TRANG(Sáng, 

Chiều) 

    

428 

TS. BS TRẦN 

PHƯƠNG HẢI(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

NHƯ HOA(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TRẦN 

NGỌC TÙNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II PHÙNG 

ĐỨC TÂM(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II PHÙNG 

ĐỨC TÂM(Sáng, 

Chiều) 

BSNT TRẦN 
HUYỀN 

TRANG(Sáng, 

Chiều) 

  

414 

Khoa Nội tiết - ĐTĐ 

TS. BS NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

VÂN(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

HỒNG VÂN(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

HỒNG VÂN(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

HỒNG VÂN(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

VÂN(Sáng, Chiều) 

    

415 

BSCK II LÊ THỊ 

VÂN ANH(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ VÂN 

ANH(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 

VÂN ANH(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 

VÂN ANH(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 

VÂN ANH(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 

VÂN ANH(Sáng, 

Chiều) 

  

416 

BSCK II HOÀNG 
TIẾN HƯNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THỊ KIM HOÀN(Tối) 

BSCK II HOÀNG 
TIẾN HƯNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS HOÀNG THỊ 

LIÊN PHƯƠNG(Tối) 

BSCK II HOÀNG 
TIẾN HƯNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

HỒNG VÂN(Tối) 

BSCK II HOÀNG 
TIẾN HƯNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

VIỆT HÙNG(Tối) 

BSCK II HOÀNG 
TIẾN HƯNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK I DƯƠNG 

MINH TUẤN(Tối) 

Ths. BS NGUYỄN 

THỊ NHUNG(Sáng, 

Chiều) 

  

421 
BSNT NGUYỄN 

TRANG 

NHUNG(Sáng, Chiều) 

BSNT NGUYỄN 
TRANG 

NHUNG(Sáng, Chiều) 

BSNT NGUYỄN 
TRANG 

NHUNG(Sáng, Chiều) 

BSNT NGUYỄN 
TRANG 

NHUNG(Sáng, Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

TRANG 

NHUNG(Sáng, 
Chiều) 

    

417 Trung tâm Hồi sức tích cực 
Ths. BS ĐẶNG DUY 
HIỂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG DUY 
HIỂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG DUY 
HIỂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG DUY 
HIỂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG 

DUY HIỂN(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

BÁ CƯỜNG(Sáng, 

Chiều) 

  



Số PK Tên chuyên khoa Thứ Hai(25/11) Thứ Ba(26/11) Thứ Tư(27/11) Thứ Năm(28/11) Thứ Sáu(29/11) Thứ Bảy(30/11) Chủ Nhật(01/12) 

517 
Ths. BS ĐỖ VĂN 
HỒI(Sáng, Chiều, 

Tối) 

Ths. BS ĐỖ VĂN 

HỒI(Sáng, Chiều, Tối) 

Ths. BS ĐỖ VĂN 

HỒI(Sáng, Chiều) 
BSCK II NGHIÊM 

THỊ PHƯƠNG 

HỒNG(Tối) 

Ths. BS ĐỖ VĂN 

HỒI(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
VĂN TRỌNG(Tối) 

Ths. BS ĐỖ VĂN 

HỒI(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGÔ 
HUỲNH ĐỨC(Tối) 

Ths. BS NGÔ 
HUỲNH 

ĐỨC(Sáng, Chiều) 

  

617 

Ths. BS NGUYỄN 

THẢO TRANG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THẢO TRANG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THẢO TRANG(Sáng, 
Chiều) 

GS. BS NGUYỄN 

GIA BÌNH(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THẢO 

TRANG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG 

DUY HIỂN(Sáng, 
Chiều) 

  

424 

Khoa Chấn thương chỉnh 

hình và Cột sống 

Ths. BS ĐẶNG 

HOÀNG 

GIANG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

ĐỨC TUYỀN(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

ANH DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS LÊ VĂN 

LUÂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
ĐỨC 

TUYỀN(Sáng, 

Chiều) 

    

425 
Ths. BS LÊ ĐĂNG 

TÂN(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN VĂN 

TRUNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

ĐỨC HOÀNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS TRỊNH 

MINH ĐỨC(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS VŨ XUÂN 

PHƯỚC(Sáng, 

Chiều) 

    

503 

Khoa Da liễu và Bỏng 

BSCK II LÊ THỊ 

THÚY HẰNG(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 

THÚY HẰNG(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 

THÚY HẰNG(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 

THÚY HẰNG(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II LÊ THỊ 
THÚY 

HẰNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS PHẠM 

TUẤN LINH(Sáng, 
Chiều) 

  

504 
TS. BS LƯU TUYẾT 

MINH(Sáng, Chiều) 

TS. BS LƯU TUYẾT 

MINH(Sáng, Chiều) 

TS. BS LƯU TUYẾT 

MINH(Sáng, Chiều) 

TS. BS LƯU TUYẾT 

MINH(Sáng, Chiều) 

TS. BS LƯU 

TUYẾT 
MINH(Sáng, Chiều) 

TS. BS LƯU 

TUYẾT 
MINH(Sáng, Chiều) 

  

507 

Khoa Da liễu và Bỏng 

TS. BS HOÀNG THỊ 

HOẠT(Sáng, Chiều) 
BSCK II TRẦN THÁI 

SƠN(Tối) 

TS. BS HOÀNG THỊ 

HOẠT(Sáng, Chiều) 
Ths. BS VŨ DUY 

LINH(Tối) 

TS. BS HOÀNG THỊ 

HOẠT(Sáng, Chiều) 
Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC OANH(Tối) 

TS. BS HOÀNG THỊ 

HOẠT(Sáng, Chiều) 
Ths. BS HOÀNG 

HỒNG MẠNH(Tối) 

TS. BS HOÀNG 
THỊ HOẠT(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS PHAN NỮ 

THỤC HIỀN(Tối) 

Ths. BS VŨ DUY 
LINH(Sáng, Chiều) 

  

527 
Ths. BS VŨ THỊ 

DUNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ THỊ 

DUNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ THỊ 

DUNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ THỊ 

DUNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ THỊ 

DUNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THỊ THU 

PHƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

  

508 Khoa Phẫu thuật lồng ngực 
Ths. BS NGUYỄN 

ĐỨC THUYẾT(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS ĐẶNG THỊ 

HOA(Sáng, Chiều) 

Ths. BS HOÀNG 

VŨ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS TRẦN LÊ 

CÔNG THẮNG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

VĂN MINH(Sáng, 
Chiều) 

    

509 

Trung tâm Hô hấp 

TS. BS VŨ THỊ THU 
TRANG(Sáng, Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

TRỌNG HIẾU(Tối) 

TS. BS VŨ THỊ THU 
TRANG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM ĐỨC 

TRỌNG(Tối) 

TS. BS VŨ THỊ THU 

TRANG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THỊ THANH 
HUYỀN(Tối) 

Ths. BS NGUYỄN 

ĐỨC NGHĨA(Sáng, 

Chiều) 

BSNT PHẠM VĂN 
HÂN(Tối) 

TS. BS VŨ THỊ 

THU 
TRANG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS LÊ 

THANH HẢI(Tối) 

BSNT NGUYỄN 

ĐỨC MẠNH(Sáng, 

Chiều) 

  

510 
BSNT ĐOÀN THỊ 

HẰNG(Sáng, Chiều) 

BSNT ĐOÀN THỊ 

HẰNG(Sáng, Chiều) 

BSNT ĐOÀN THỊ 

HẰNG(Sáng, Chiều) 

BSNT ĐOÀN THỊ 

HẰNG(Sáng, Chiều) 

BSNT ĐOÀN THỊ 

HẰNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS ĐOÀN THỊ 

PHƯƠNG 

LAN(Sáng, Chiều) 
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511 
BSCK II LÊ THỊ 

BA(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ THỊ THU 

TRANG(Sáng, Chiều) 

BSCK II TRỊNH THỊ 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 
THANH THỦY(Sáng, 

Chiều) 

TS. BS NGUYỄN 

THANH 

THỦY(Sáng, 
Chiều) 

TS. BS TRƯƠNG 
THỊ TUYẾT(Sáng, 

Chiều) 

  

512 
Ths. BS NGUYỄN 

THỊ THANH 

HUYỀN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM ĐỨC 

TRỌNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM ĐỨC 

TRỌNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO NGỌC 

PHÚ(Sáng, Chiều) 

TS. BS PHAN 

THANH 

THỦY(Sáng, 

Chiều) 

    

514 

Viện Sức khoẻ tâm thần 

BSNT TRỊNH THỊ 
VÂN ANH(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II BÙI 

NGUYỄN HỒNG 
BẢO NGỌC(Tối) 

BSCK II TRẦN THỊ 

THU HÀ(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

HOÀNG YẾN(Tối) 

BSCK II TRẦN THỊ 

THU HÀ(Sáng, 
Chiều) 

TS. BS LÊ THỊ THU 

HÀ(Tối) 

BSCK II VŨ THỊ 

LAN(Sáng, Chiều) 

BSCK II VŨ VĂN 

HOÀI(Tối) 

BSNT TRỊNH THỊ 
VÂN ANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

PHƯƠNG 
LINH(Tối) 

Ths. BS VŨ SƠN 
TÙNG(Sáng, 

Chiều) 

  

515 
TS. BSCC NGUYỄN 
VĂN DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BSCC NGUYỄN 
VĂN DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BSCC NGUYỄN 
VĂN DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BSCC NGUYỄN 
VĂN DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II CAO THỊ 

ÁNH 

TUYẾT(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II ĐOÀN 
THỊ HUỆ(Sáng, 

Chiều) 

  

516 

BSCK II CAO THỊ 

ÁNH TUYẾT(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ MINH 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ SƠN 
TÙNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ MINH 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ SƠN 

TÙNG(Sáng, 

Chiều) 

    

518 

BSCK II PHẠM 

CÔNG HUÂN(Sáng, 
Chiều) 

TS. BS NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG MAI(Sáng, 
Chiều) 

TS. BS TRỊNH THỊ 

BÍCH HUYỀN(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II ĐOÀN THỊ 

HUỆ(Sáng, Chiều) 

TS. BS TRỊNH THỊ 
BÍCH 

HUYỀN(Sáng, 

Chiều) 

    

519 

Khoa Khám, chữa bệnh 

theo yêu cầu (CK Thần 

kinh) 

TS. BSCC PHAN 

HỒNG MINH(Sáng, 

Chiều) 

TS. BSCC PHAN 

HỒNG MINH(Sáng, 

Chiều, Tối) 

TS. BSCC PHAN 

HỒNG MINH(Sáng, 

Chiều) 

TS. BSCC PHAN 

HỒNG MINH(Sáng, 

Chiều, Tối) 

TS. BSCC PHAN 

HỒNG 

MINH(Sáng, Chiều) 

    

520 

Trung tâm Thần kinh 

Ths. BS PHƯƠNG 

THANH HÀ(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS LÊ THỊ 
THÚY HỒNG(Tối) 

Ths. BS PHƯƠNG 

THANH HÀ(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II HÀ HỮU 
QUÝ(Tối) 

Ths. BS PHƯƠNG 

THANH HÀ(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS VÕ THẾ 
NHÂN(Tối) 

Ths. BS PHƯƠNG 

THANH HÀ(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II HÀ HỮU 
QUÝ(Tối) 

BSCC NGUYỄN 

THỊ THANH 

VÂN(Sáng, Chiều) 
Ths. BS PHẠM 

THỊ NGỌC 

LINH(Tối) 

BSCK II TRƯƠNG 

THANH 
THỦY(Sáng, 

Chiều) 

  

521 
BSCK II TÔ THỊ 

THU HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TÔ THỊ THU 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II TÔ THỊ 
THU HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TÔ THỊ 
THU HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TÔ THỊ 

THU 

HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCC NGUYỄN 
THỊ THANH 

VÂN(Sáng, Chiều) 

  

522 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ BÍCH LỆ(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ BÍCH LỆ(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ BÍCH LỆ(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ BÍCH LỆ(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS LÊ THỊ 
THÚY 

HỒNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS VÕ THẾ 

NHÂN(Sáng, 

Chiều) 

  

523 

BSCK II TRƯƠNG 

THANH THỦY(Sáng, 
Chiều) 

TS. BS ĐÀO THỊ 

BÍCH NGỌC(Sáng, 
Chiều) 

BSCC NGUYỄN THỊ 

THANH VÂN(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II TRƯƠNG 

THANH THỦY(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II ĐINH THỊ 

LỢI(Sáng, Chiều) 
    



Số PK Tên chuyên khoa Thứ Hai(25/11) Thứ Ba(26/11) Thứ Tư(27/11) Thứ Năm(28/11) Thứ Sáu(29/11) Thứ Bảy(30/11) Chủ Nhật(01/12) 

524 
BSCK II TRỊNH THỊ 

PHƯƠNG 

LÂM(Sáng, Chiều) 

BSCK II TRỊNH THỊ 
PHƯƠNG LÂM(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TRỊNH THỊ 
PHƯƠNG LÂM(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TRỊNH THỊ 
PHƯƠNG LÂM(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TRỊNH 
THỊ PHƯƠNG 

LÂM(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
HẢI ANH(Sáng, 

Chiều) 

  

525 
Ths. BS NGUYỄN 
TIẾN NAM(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS VÕ THẾ 

NHÂN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
TIẾN NAM(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
TIẾN NAM(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
TIẾN NAM(Sáng, 

Chiều) 

    

526 Khoa Phẫu thuật thần kinh 
Ths. BS VŨ TÂN 

LỘC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ TÂN 

LỘC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ TÂN 

LỘC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ TÂN 

LỘC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ TÂN 

LỘC(Sáng, Chiều) 
    

528 

Trung tâm Nhi khoa 

BSCK II VŨ HỮU 

THỜI(Sáng, Chiều) 

BSCK II VŨ HỮU 

THỜI(Sáng, Chiều) 

BSCK II VŨ HỮU 

THỜI(Sáng, Chiều) 

PGS. TS. BS PHẠM 

VĂN ĐẾM(Sáng, 

Chiều) 

PGS. TS. BS 

PHẠM VĂN 

ĐẾM(Sáng, Chiều) 

    

529 

BSCK II DOÃN 

PHÚC HẢI(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II DOÃN PHÚC 

HẢI(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ SỸ 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ SỸ 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II LÊ SỸ 

HÙNG(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II DOÃN 

PHÚC HẢI(Sáng, 
Chiều) 

  

601 
Trung tâm Phục hồi chức 

năng 

Ths. BS HOÀNG 
KIM DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS TẠ THU 

HUYỀN(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
XUÂN ĐÔNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK I NGUYỄN 
TRANG LINH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS TRẦN 
VIỆT HÀ(Sáng, 

Chiều) 

    

602 

Viện Tim mạch 

BSCK II NGUYỄN 

ĐỨC 
NHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

ĐỨC NHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

ĐỨC 
NHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

ĐỨC 
NHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

ĐỨC 
NHƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

    

603 

Ths. BS HOÀNG 
KIM QUÂN(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS BÙI ANH 

THÔNG(Tối) 

Ths. BS HOÀNG KIM 

QUÂN(Sáng, Chiều) 
Ths. BS TRẦN BẢO 

TRANG(Tối) 

Ths. BS HOÀNG KIM 

QUÂN(Sáng, Chiều) 
BSCK II TÔ VĂN 

ĐẠT(Tối) 

Ths. BS HOÀNG KIM 

QUÂN(Sáng, Chiều) 
Ths. BS NGUYỄN 

TUẤN HẢI(Tối) 

Ths. BS HOÀNG 
KIM QUÂN(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS LÊ NGỌC 

THIỆN(Tối) 

TS. BS BÙI THỊ 
MIỀN(Sáng, Chiều) 

  

604 
Ths. BS LÊ TUẤN 

MINH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ TUẤN 

MINH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ TUẤN 

MINH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ TUẤN 

MINH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS LÊ TUẤN 

MINH(Sáng, Chiều) 

BSCK II PHẠM 
THỊ MAI 

HƯƠNG(Sáng, 

Chiều) 

  

605 

Khoa Khám, chữa bệnh 

theo yêu cầu (CK Tim 

mạch) 

BSCK II TRẦN 

MINH THẢO(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TRẦN MINH 
THẢO(Sáng, Chiều) 

BSCK II TRẦN 

MINH THẢO(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TRẦN 

MINH THẢO(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II TRẦN 

MINH 
THẢO(Sáng, 

Chiều, Tối) 

BSCK II TRẦN 

MINH 
THẢO(Sáng, 

Chiều) 

  

606 

Khoa Khám, chữa bệnh 

theo yêu cầu (CK Cơ xương 

khớp) 

PGS. TS. BS ĐÀO 
HÙNG HẠNH(Sáng, 

Chiều, Tối) 

PGS. TS. BS ĐÀO 
HÙNG HẠNH(Sáng, 

Chiều) 

PGS. TS. BS ĐÀO 
HÙNG HẠNH(Sáng, 

Chiều, Tối) 

PGS. TS. BS ĐÀO 
HÙNG HẠNH(Sáng, 

Chiều) 

PGS. TS. BS ĐÀO 

HÙNG 

HẠNH(Sáng, 

Chiều) 

    

608 Khoa Tai mũi họng 

BSCK II ĐỖ TUẤN 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
THỊ THU ĐỨC(Tối) 

BSCK II ĐỖ TUẤN 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN THỊ 
HỒNG NHUNG(Tối) 

BSCK II ĐỖ TUẤN 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
QUỲNH ANH(Tối) 

BSCK II ĐỖ TUẤN 

HÙNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
VĂN HẢI(Tối) 

BSCK II ĐỖ 

TUẤN 

HÙNG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
VĂN TÂM(Sáng, 

Chiều) 

  



Số PK Tên chuyên khoa Thứ Hai(25/11) Thứ Ba(26/11) Thứ Tư(27/11) Thứ Năm(28/11) Thứ Sáu(29/11) Thứ Bảy(30/11) Chủ Nhật(01/12) 

Ths. BS TRẦN HÀ 

LINH(Tối) 

609 
BSCK II NGUYỄN 

THỊ THU ĐỨC(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
THỊ THU ĐỨC(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
THỊ THU ĐỨC(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
THỊ THU ĐỨC(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 
THỊ THU 

ĐỨC(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO 
THÚY HIỀN(Sáng, 

Chiều) 

  

610 

Ths. BS NGUYỄN 

QUỲNH ANH(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

QUỲNH ANH(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

QUỲNH ANH(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

QUỲNH ANH(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

QUỲNH 
ANH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

NHUNG(Sáng, 

Chiều) 

  

611 

Ths. BS PHẠM 

THANH 

HƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS PHẠM 
THANH 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM 
THANH 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM 
THANH 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM 

THANH 

HƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

    

614 

Trung tâm Dị ứng - MDLS 

Ths. BS ĐÀO SANG 

MỸ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO SANG 

MỸ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO SANG 

MỸ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO SANG 

MỸ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS ĐÀO 

SANG MỸ(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II TRẦN 

THỊ MÙI(Sáng, 
Chiều) 

  

615 

Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC HẢI(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC HẢI(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC HẢI(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC HẢI(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

NGỌC HẢI(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS VI THỊ 

MINH 

HẰNG(Sáng, 

Chiều) 

  

616 

Trung tâm Huyết học và 
Truyền máu 

BSCK II VƯƠNG 

SƠN THÀNH(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II VƯƠNG SƠN 
THÀNH(Sáng, Chiều) 

BSCK II VƯƠNG 

SƠN THÀNH(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II VƯƠNG 

SƠN THÀNH(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II VƯƠNG 

SƠN 
THÀNH(Sáng, 

Chiều) 

    

618 

BSNT LÊ THU 
HÀ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THỊ TUYẾT 

MAI(Tối) 

BSNT LÊ THU 

HÀ(Sáng, Chiều) 

BSCK II PHẠM LIÊN 
HƯƠNG(Tối) 

BSNT LÊ THU 
HÀ(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM 

PHƯƠNG 

THẢO(Tối) 

BSNT LÊ THU 

HÀ(Sáng, Chiều) 

TS. BS HÀN VIẾT 
TRUNG(Tối) 

BSNT LÊ THU 

HÀ(Sáng, Chiều) 

BSCK II PHẠM 
THỊ HẰNG(Tối) 

Ths. BS HOÀNG 

THỊ HUẾ(Sáng, 

Chiều) 

  

619 

BSCK II DƯƠNG 

THỊ THÙY 

LINH(Sáng, Chiều) 

BSCK II DƯƠNG THỊ 

THÙY LINH(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II DƯƠNG 

THỊ THÙY 

LINH(Sáng, Chiều) 

BSCK II DƯƠNG 

THỊ THÙY 

LINH(Sáng, Chiều) 

BSCK II DƯƠNG 

THỊ THÙY 

LINH(Sáng, Chiều) 

    

620 

Trung tâm Bệnh nhiệt đới 

Ths. BS LÊ THỊ 

HỒNG LINH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS LÊ THỊ HỒNG 

LINH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THÚY LIỄU(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THÚY LIỄU(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

THÚY LIỄU(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS LÊ ĐĂNG 

HẢI(Sáng, Chiều) 
  

621 

Ths. BS TRẦN 

HOÀNG 
LONG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS TRẦN 

HOÀNG LONG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS TRẦN 

HOÀNG LONG(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II NGÔ VĂN 

AN(Sáng, Chiều) 

BSCK II NGÔ 

VĂN AN(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

QUANG HUY 
A(Sáng, Chiều) 

  

622 

BSNT NGUYỄN THỊ 

THU TRANG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN THỊ 

THU TRANG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN THỊ 

THU TRANG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN THỊ 

THU TRANG(Sáng, 

Chiều) 

BSNT NGUYỄN 

THỊ THU 
    



Số PK Tên chuyên khoa Thứ Hai(25/11) Thứ Ba(26/11) Thứ Tư(27/11) Thứ Năm(28/11) Thứ Sáu(29/11) Thứ Bảy(30/11) Chủ Nhật(01/12) 

TRANG(Sáng, 

Chiều) 

703 

Trung tâm Tiêu hoá - Gan 

mật 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ PHƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ PHƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ PHƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

THỊ PHƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS BÙI 
THANH 

TÙNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS PHẠM 
NGỌC 

HƯNG(Sáng, 

Chiều) 

  

704 
BSCK II BÙI MINH 

TÂM(Sáng, Chiều) 

BSCK II BÙI MINH 

TÂM(Sáng, Chiều) 

BSCK II BÙI MINH 

TÂM(Sáng, Chiều) 

BSCK II BÙI MINH 

TÂM(Sáng, Chiều) 

BSCK II BÙI 

MINH TÂM(Sáng, 
Chiều) 

BSCK I NGUYỄN 

TIẾN TÙNG(Sáng, 
Chiều) 

  

705 
Ths. BS PHẠM NHƯ 

HÒA(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM NHƯ 

HÒA(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM NHƯ 

HÒA(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM NHƯ 

HÒA(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM 
NHƯ HÒA(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS PHẠM 
THỊ THU 

HIỀN(Sáng, Chiều) 

  

707 

Ths. BS LÃ DIỆU 

HƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS BÙI THANH 

TÙNG(Tối) 

Ths. BS LÃ DIỆU 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

BSCK I NGUYỄN 
TIẾN TÙNG(Tối) 

Ths. BS LÃ DIỆU 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
THỊ HÒA(Tối) 

Ths. BS LÃ DIỆU 

HƯƠNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS PHẠM 
NGỌC HƯNG(Tối) 

Ths. BS LÃ DIỆU 

HƯƠNG(Sáng, 
Chiều) 

Ths. BS LÊ VÂN 

ANH(Tối) 

Ths. BS LÊ VÂN 

ANH(Sáng, Chiều) 
  

708 
Ths. BS VŨ CÔNG 

THẮNG(Sáng, Chiều) 
Ths. BS VŨ CÔNG 

THẮNG(Sáng, Chiều) 
Ths. BS VŨ CÔNG 

THẮNG(Sáng, Chiều) 
Ths. BS VŨ CÔNG 

THẮNG(Sáng, Chiều) 

Ths. BS VŨ CÔNG 

THẮNG(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS VŨ CÔNG 

THẮNG(Sáng, 

Chiều) 

  

709 
Ths. BS NGUYỄN 
THỊ OANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN THỊ 

OANH(Sáng, Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
THỊ OANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
THỊ OANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
THỊ OANH(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 
NGHỆ TĨNH(Sáng, 

Chiều) 

  

706 

Trung tâm Chống độc 

Ths. BS NGUYỄN 

MẠNH CHIẾN(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS NGUYỄN 

MẠNH CHIẾN(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

ANH TUẤN(Sáng, 

Chiều) 

BSCK II NGUYỄN 

ANH TUẤN(Sáng, 

Chiều) 

Ths. BS ĐỖ TUẤN 
ANH(Sáng, Chiều) 

    

710 
Ths. BS ĐỖ TUẤN 

ANH(Sáng, Chiều) 

TS. BS LÊ QUANG 

THUẬN(Sáng, Chiều) 
  

TS. BSCC NGUYỄN 

TIẾN DŨNG(Sáng, 

Chiều) 

TS. BSCC 

NGUYỄN TIẾN 

DŨNG(Sáng, 
Chiều) 

    

 


